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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 
 

1/. HUYỀN LINH. 10 vạn câu hỏi vì sao trẻ hay hỏi nhất - Phần: Thực vật, cơ 
thể người, khoa học / Huyền Linh. - H.: Dân Trí, 2022. - 193tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học trong đời sống hàng ngày về thực 
vật, cơ thể người và khoa học. 

+ Môn loại: 001 / M558V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13269-13270 
 
2/. HUYỀN LINH. 10 vạn câu hỏi vì sao trẻ hay hỏi nhất - Thế giới động vật, 

trái đất, địa lý, vũ trụ / Huyền Linh. - H.: Dân Trí, 2022. - 212tr.; 21cm 
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học trong đời sống hàng ngày về thế 

giới động vật, trái đất, địa lý và vũ trụ. 
+ Môn loại: 001 / M558V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13271-13272 
 
3/. HOÀNG ANH ĐỨC. Readology: Đọc thế nào? không thể trì hoãn việc đọc!: 

Một hướng dẫn nhỏ để giúp những người đọc sách luôn sẵn sàng / Hoàng Anh Đức; 
Minh hoạ: Lộc Linh. - In lần thứ hai. - H.: Phụ nữ, 2022. - 143tr.; 18cm 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên bổ ích dựa trên kiến thức và trải nghiệm thực 
tế của tác giả trong việc đọc và phương pháp rèn luyện thói quen, tạo hứng thú đọc 
sách cho trẻ. 

+ Môn loại: 028 / R200Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3348 
 
4/. FRANKLIN, BENJAMIN. Thà có một con chim trong tay... / Benjamin 

Franklin; Maud và Miska Petersham minh hoạ; TruongPhuongBooks biên dịch. - H.: 
Nxb. Hà Nội, 2022. - 40tr.: Tranh màu; 28cm 

Tên sách tiếng Anh: Poor Richard's Almanack 
Tóm tắt: Giới thiệu các câu nói hay của Benjamin Franklin - Một trong những 

người lập quốc vĩ đại đầu tiên của Hoa Kỳ, hàm chứa các triết lý sâu xa giúp người 
đọc nâng cao khả năng tư duy, khai mở bản thân, rèn luyện và trau dồi đạo đức. 

+ Môn loại: 080 / TH100C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13038-13039 

 
100. TRIẾT HỌC 

 
5/. KRISHNAMURTI, J. Cuộc đời phía trước = Life ahead / J. Krishnamurti; 

Đào Hữu Nghĩa dịch. - H.: Dân Trí, 2022. - 327tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tập hợp các bài thảo luận của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti; tìm 

hiểu và nghiên cứu ý nghĩa cuộc đời, chức năng của giáo dục, nỗi sợ ngăn cản sự 
sáng tạo, uy quyền huỷ hoại trí tuệ, tự do và kỷ luật, học cách suy nghĩ... 

+ Môn loại: 128 / C514Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62588 
- Phòng Mượn: MH 14499-14500 
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6/. CHOPRA, DEEPAK. Siêu nhân loại - Mở khoá tiềm năng vô hạn trong bạn/ 
Deepak Chopra; Dịch: Hải Âu, Phi Yên. - H.: Thế giới, 2022. - 381tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Metahuman: Unleashing your infinite potential 
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức mới trong ngành khoa học về tiềm năng 

loài người, là con đường giúp chúng ta vượt qua những giới hạn, ý niệm và câu 
chuyện do tâm trí con người tạo ra. 

+ Môn loại: 128 / S309NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21823 
- Phòng Mượn: MH 14453-14454 
 
7/. HUYỀN TRANG. Đọc con số, đoán vận mệnh / Huyền Trang, Diệu Vy.     

H.: Kim Đồng, 2022. - 232tr.; 21cm 
Tóm tắt: Cung cấp những thông tin cơ bản về thần số học, về những con số 

xung quanh mình; lập và giải mã được các biểu đồ cơ bản, đồng thời hiểu được những 
rung động, năng lượng trong cuộc sống hằng ngày giúp bạn tìm thấy nhiều thông tin 
có ích về thế giới xung quanh cũng như về chính mình. 

+ Môn loại: 133.3 / Đ419C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62582 
- Phòng Mượn: MH 14486-14487 
 
8/. GROZS, STEPHEN. Cuộc đời soi tỏ = The examined life: How we lose and 

find ourselves: Chúng ta đánh mất và tìm thấy chính mình như thế nào / Stephen 
Grozs; Minh Đào dịch. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 286tr.; 
20cm 

Tóm tắt: Gồm những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đầy riêng tư giữa một nhà 
phân tâm học và các bệnh nhân của ông, tiết lộ nghệ thuật thấu hiểu, chỉ cho chúng 
ta không chỉ cách để yêu bản thân mà còn cả cách để tìm thấy bản thân. 

+ Môn loại: 150.1 / C514Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62598 
- Phòng Mượn: MH 14509-14510 
 
9/. OSHO. Cảm xúc - Chuyển hoá nỗi sợ hãi, giận dữ và ghen tuông thành năng 

lượng sáng tạo / Osho; Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - H.: Dân Trí, 2022. - 407tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: Emotional wellness: Transforming fear, anger, and jealousy 

into creative energy 
Tóm tắt: Tìm hiểu về bản chất của cảm xúc, sức khoẻ tinh thần, khả năng quan 

sát, thiền và các bài tập để tạo ra sự chuyển hoá tích cực giúp con người biết cách 
hoà hợp nhu cầu thể hiện cảm xúc của bản thân với mong muốn bảo vệ những người 
xung quanh để họ không bị tổn thương khi đón nhận những cảm xúc đó. 

+ Môn loại: 152.4 / C104X 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62603 
- Phòng Mượn: MH 14520-14521 
 
10/. KOENIG, JOHN. Từ điển của những nỗi buồn không tên / John Koenig; 

Jen dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 327 tr.; 19cm 
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Tên sách tiếng Anh: The dictionary of obscure sorrows 
Tóm tắt: Gồm danh mục những từ nhân tạo được tác giả sáng tạo và định nghĩa 

theo các chủ đề: Thế giới bên ngoài, con người bên trong, những người bạn biết, 
người lạ không quen, dòng thời gian và hành trình đi tìm ý nghĩa. Mỗi từ ngữ nhằm 
diễn đạt những lỗ hổng trong ngôn ngữ loài người bằng cách gọi tên những cảm xúc 
chúng ta đều ít nhất một lần trải qua. 

+ Môn loại: 152.4 / T550Đ 
- Phòng Mượn: MH 14612 
 
11/. TROTT, DAVE. Năng lực của sự ngu ngốc / Dave Trott; Dương Thảo Anh 

dịch. - H.: Dân Trí, 2022. - 278tr.; 22cm 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện đề cập đến tư duy sáng tạo trong giải quyết 

mọi vấn đề của cuộc sống, có thể được áp dụng trong quảng cáo, kinh doanh... Đưa 
ra thông điệp về sự sáng tạo và chấp nhận những hiểu biết của bản thân chỉ là hữu 
hạn. Đồng thời chỉ ra những thử thách mới để chinh phục và đạt được những thành 
quả hơn mong đợi. 

+ Môn loại: 153.3 / N116L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21893 
- Phòng Mượn: MH 14470-14471 
 
12/. KIẾM THÁNH MIÊU. Cao thủ EQ - Trân lí trí, trọng xúc cảm: Dành cho 

tuổi trưởng thành / Kiếm Thánh Miêu; An Lạc dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 143tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những bài học hữu ích về nghệ thuật nhận thức cảm xúc, 
nghệ thuật làm bạn với cảm xúc, nghệ thuật kết nối, nghệ thuật giao tiếp và nghệ 
thuật bày tỏ tình yêu giúp bạn đọc học được cách cân bằng giữa cảm tính và lí tính, 
từ đó làm chủ và giải phóng cảm xúc đúng lúc đúng chỗ. 

+ Môn loại: 153.4 / C108TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62712 
- Phòng Mượn: MH 14588-14589 
 
13/. KIẾM THÁNH MIÊU. Cao thủ EQ - Ta mở lời, người cởi lòng: Dành cho 

tuổi trưởng thành / Kiếm Thánh Miêu; An Lạc dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 175tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những bài học hữu ích về nghệ thuật sử dụng ngôn từ, nghệ 
thuật nắm bắt cảm xúc, nghệ thuật cố gắng, nghệ thuật trân trọng bản thân, nghệ thuật 
bồi đắp sự tự tin và nghệ thuật kiểm soát cảm xúc giúp bạn đọc học được khả năng 
xác định, kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ của bản thân và người xung quanh, từ đó làm 
chủ và giải phóng cảm xúc đúng lúc đúng chỗ. 

+ Môn loại: 153.4 / C108TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62713 
- Phòng Mượn: MH 14590-14591 
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14/. KONNIKOVA, MARIA. Siêu tâm trí - Học cách suy nghĩ như Sherlock 
Holmes / Maria Konnikova; Triệu Thu Trang dịch. - H.: Thanh niên, 2022. - 310tr.; 
24cm 

Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện để trình bày phương pháp khoa học giúp 
tâm trí thấu hiểu bản thân từ quan sát đến tưởng tượng, suy luận, nghệ thuật học tập, 
tiếp cận những điểm không hoàn hảo của bản thân một cách có ý thức, từ đó bản thân 
có thể trở thành một con người có năng lực suy nghĩ và tư duy. 

+ Môn loại: 153.4 / S309T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21822 
- Phòng Mượn: MH 14451-14452 
 
15/. TUHOVSKY, IAN. Khám phá tâm lý học giao tiếp = Communication skills 

training / Ian Tuhovsky; Dịch: Nguyễn Tư Thắng. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 
2022. - 270tr.: Hình vẽ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Communication skills training 
Tóm tắt: Trình bày ý nghĩa của việc giao tiếp; cách bộc lộ thái độ, cảm xúc và 

kỹ năng giao tiếp: xây dựng cuộc trò chuyện, tạo thiện cảm, cách giao tiếp bằng lời, 
không bằng lời, qua ánh mắt và sự rèn luyện các kỹ năng như vượt qua trở ngại phổ 
biến, đối phó với người khó chịu, tìm hiểu những cụm từ "cấm kỵ" trong giao tiếp... 

+ Môn loại: 153.6 / KH104PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62710 
- Phòng Mượn: MH 14584-14585 
 
16/. MURPHY, JOSEPH. Phép màu của tâm trí / Joseph Murphy; Nhất Linh 

dịch. - Tái bản lần 1. - H.: Thế giới, 2022. - 87tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: Miracles of your mind 
Tóm tắt: Tác giả luận bàn về cơ chế hoạt động của trí não, các tiềm thức của 

con người như: tiềm thức và sức khoẻ, tiềm thức và chứng nghiện rượu, tiềm thức và 
của cải, các vấn đề hôn nhân... 

+ Môn loại: 154.2 / PH206M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62578 
- Phòng Mượn: MH 14474-14475 
 
17/. KAHNWEILER, JENNIFER B. Sức mạnh của sự trầm lắng = Quiet 

influence: The introvert's guide to making a difference / Jennifer B. Kahnweiler; 
Phùng Minh Ngọc dịch. - Tái bản. - H.: Dân Trí, 2022. - 246tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra các phương pháp giúp người hướng nội thích nghi trong cuộc 
sống và tạo ra những khác biệt, tầm ảnh hưởng đến những người xung quanh. 

+ Môn loại: 155.2 / S552M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62583 
- Phòng Mượn: MH 14488-14489 
 
18/. TERUKO KOBAYASHI. Giữ tâm cho sáng, giữ lòng cho yên: Nghệ thuật 

sống vui lòng mình, đẹp lòng người / Teruko Kobayashi; Trần Thị Như Phượng dịch.  
H.: Dân Trí, 2022. - 203tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu bí quyết nghệ thuật sống và đưa ra những lời khuyên về 
cách sống "vui lòng mình, đẹp lòng người"; chỉ dẫn những điều nên làm và không 
nên làm cho tất cả mọi người để lèo lái "con thuyền" của mình vượt qua biển đời 
mênh mông đến bến bờ hạnh phúc, an nhiên. 

+ Môn loại: 158 / GI-550T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62705 
- Phòng Mượn: MH 14572-14573 
 
19/. CARNEGIE, DALE. Biến cuộc đời ngắn ngủi trở nên tuyệt vời = Life is 

short, make it great / Dale Carnegie; Hoàng Huấn dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H.: Lao 
động, 2020. - 245tr.; 21cm. - (Tủ sách Thành công của Dale Carnegie) 

Tóm tắt: Đưa ra những gợi ý, lời khuyên giúp bạn giữ cân bằng trên nhiều 
phương diện trong cuộc sống như: Lên kế hoạch cho tương lai, quan tâm đến chính 
bản thân, đối mặt với những thách thức trong cuộc đời và phát triển các kỹ năng. 

+ Môn loại: 158.1 / B305C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62604 
- Phòng Mượn: MH 14522-14523 
 
20/. KELSEY, ROBERT. Điều gì đang cản lối bạn = What's stopping you? : Tận 

dụng tối đa tiềm năng bản thân / Robert Kelsey; Thế Anh dịch. - Thanh Hoá: Nxb. 
Thanh Hoá, 2022. - 342tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những chia sẻ về hành trình sự nghiệp, cách vượt qua thử thách; 
phân tích và tìm ra cách giải quyết những khó khăn thông qua những câu chuyện, 
những bài thực hành, đúc kết ra 7 bước: khám phá giá trị đích thực, hình dung mục 
tiêu, xác định những cột mốc, thiết lập chiến lược, hành động hiệu quả, cư xử, tìm ra 
khả năng bản thân để phát triển. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ309GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62600 
- Phòng Mượn: MH 14515-14516 
 
21/. STOKES, GILLIAN. Khám phá sức mạnh bản thân = Personal power - 

Wisdom from around the world / Gillian Stokes; Bảo Trâm dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ 
Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 143tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kinh nghiệm và ý tưởng thực tế đã làm thay đổi cuộc 
đời của nhiều con người và khơi dậy những sức mạnh tiềm ẩn trong bạn. 

+ Môn loại: 158.1 / KH104PH 
- Phòng Mượn: MH 14503-14504 
 
22/. THALMANN, YVES ALEXANDR. 10 Chìa khoá để phát triển bản thân: 

Điều thực sự giúp bạn hạnh phúc / Yves Alexandre Thalmann; Nguyễn Vân Anh 
dịch. - H.: Dân Trí, 2022. - 269tr.; 21cm 

Tóm tắt: Dựa trên những khám phá về lĩnh vực tâm lý học và khoa học nhận 
thức tác giả đưa ra 10 chìa khoá phát triển bản thân giúp bạn có được hạnh phúc trong 
cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / M558CH 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62703 
- Phòng Mượn: MH 14568-14569 
 
23/. LÊ MINH HUÂN. Sống tích cực, thương chân thành / Lê Minh Huân, Lưu 

Đình Long. - H.: Dân Trí, 2022. - 215tr.; 21cm 
Tóm tắt: Chia sẻ những trải nghiệm, những trăn trở về cuộc sống, luôn muốn 

đóng góp những điều tích cực và khơi mở những giá trị thiện lành bằng những việc 
làm tử tế. 

+ Môn loại: 158.1 / S455T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62706 
- Phòng Mượn: MH 14574-14575 
 
24/. CARNEGIE, DALE. Thu hút thiện cảm tạo dựng lòng tin / Dale Carnegie; 

Hoàng Huấn dịch. - Tái bản lần 2. - H.: Lao Động, 2022. - 269tr.; 21cm. - (Tủ sách 
Thành công của Dale Carnegie) 

Tóm tắt: Cung cấp các kĩ năng giao tiếp, xây dựng quan hệ: làm thế nào để trở 
thành người có sức lôi cuốn, cách thức duy trì bạn cũ và có thêm nhiều bạn mới, cách 
thức tạo uy tín,... khơi dậy, bồi dưỡng những phẩm chất tinh tế, bí ẩn sẵn có trong 
mỗi cá nhân. Khắc phục những khuynh hướng, thói quen khiến người khác mất thiện 
cảm và lôi kéo họ về phía mình. 

+ Môn loại: 158.1 / TH500H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62589 
- Phòng Mượn: MH 14507-14508 
 
25/. MAXWELL, JOHN C. 25 thuật đắc nhân tâm / John C. Maxwell; Nguyễn 

Thị Thoa dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H.: Lao Động, 2022. - 249tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: 25 ways to win with people: How to make others feel like 

a million bucks 
Tóm tắt: Cung cấp cho bạn 25 bí quyết trong giao tiếp, ứng xử, xây dựng những 

mối quan hệ tốt đẹp, nhận được sự ủng hộ cũng như kết giao được nhiều bạn bè. 
+ Môn loại: 158.2 / H103M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62708 
- Phòng Mượn: MH 14578-14579 
 
26/. VƯƠNG ĐẠI QUÂN. Khôn ngoan trong đối nhân xử thế / Vương Đại 

Quân; Dịch: Thành Khang, Ngọc San. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 199tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Luận bàn về cách đối nhân xử thế và kỹ năng giao tiếp ứng xử bằng 
nhiều cách xử sự khôn ngoan, khoan dung, ngay thẳng, thành thực, có thái độ làm 
việc đúng đắn, biết lắng nghe, bỏ qua lợi ích nhất thời, tận hưởng niềm vui trong cuộc 
sống. 

+ Môn loại: 158.2 / KH454NG 
- Phòng Mượn: MH 14493-14494 
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27/. THẠCH CHÂN NGỮ. Thuật đọc nguội: Bí quyết nhìn thấu tâm can đối 
phương qua ngôn ngữ cơ thể / Thạch Chân Ngữ; Nguyễn Tiến Đạt dịch. - Tái bản lần 
thứ 3. - H.: Thế giới, 2022. - 313tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra các kỹ năng đọc nguội giúp chúng ta "có thể đọc hiểu tâm lí 
của đối phương trong tình huống không có sự chuẩn bị trước, đồng thời dự báo sự 
việc xảy ra trong tương lai", qua đó giúp chúng ta giải quyết những nút thắt trong 
giao tiếp cá nhân để phát huy sức hấp dẫn và dễ dàng giành được lòng tin của người 
khác. 

+ Môn loại: 158.2 / TH504Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62590 
 
28/. DOÃN HÚC THĂNG. Tâm lý học đàm phán = Negotiation psychology / 

Doãn Húc Thăng; Nguyễn Ngân dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 247tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu kỹ năng kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tế, đi sâu 
vào quá trình và các kỹ năng cần có trong đàm phán; kết hợp với các ví dụ điển hình, 
phân tích chi tiết phản ứng tâm lý con người như tạo ưu thế tâm lý - chủ động ngay 
khi bắt đầu; kiểm soát cảm xúc - hạ gục đối thủ; quan sát lời nói, sắc mặt; xây dựng 
hoà khí - tạo thiện cảm với đối phương... 

+ Môn loại: 158 / T120L 
- Phòng Mượn: MH 14492 
 
29/. KRISHNAMURTI, J. Đôi điều cần suy ngẫm = Think on these things / J. 

Krishnamurti; Đào Hữu Nghĩa dịch. - H.: Dân Trí, 2022. - 367tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tập hợp các bài nói chuyện giữa Krishnamurti với học sinh, giáo viên 

và phụ huynh ở Ấn Độ về văn hoá, giáo dục, tôn giáo, chính trị và truyền thống; làm 
rõ những động cơ căn bản của tham vọng, lòng tham, tính đố kỵ, khao khát được an 
toàn và ham muốn quyền lực. 

+ Môn loại: 170 / Đ452Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62587 
- Phòng Mượn: MH 14497-14498 
 
30/. VŨ KIM YẾN. Đức tính giản dị và tiết kiệm của Bác Hồ / Vũ Kim Yến, 

Hoàng Kiều Tranh sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 215tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giản dị, đời thường nhưng giàu ý nghĩa để 

thấy rõ hơn tầm vĩ đại của Hồ Chí Minh với tư cách là nhà tư tưởng, nhà hoạt động 
thực tiễn lỗi lạc - là tấm gương sáng ngời, để lại những bài học quý giá trở thành 
chuẩn mực cho việc rèn luyện phong cách của người đảng viên, cán bộ cách mạng, 
bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau. 

+ Môn loại: 170 / Đ552T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62723 
- Phòng Mượn: MH 14610-14611 
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200. TÔN GIÁO 
 
31/. NGUYỄN NGỌC QUỲNH. Chính sách tôn giáo thời Tự Đức (1848 - 

1883)/ Nguyễn Ngọc Quỳnh. - Xuất bản lần thứ tư. - H.: Khoa học xã hội, 2021. - 
254tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu bối cảnh của chính sách tôn giáo thời Tự Đức. Tìm hiểu 
chính sách đối với các tôn giáo truyền thống và công giáo thời Tự Đức cũng như đặc 
điểm, bài học lịch sử và ý nghĩa thực tiễn của các chính sách tôn giáo này. 

+ Môn loại: 200.9597 / CH312S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21828 
- Phòng Mượn: MH 14457-14458 
 
32/. THÍCH NHẤT HẠNH. Phép lạ của sự tỉnh thức / Thích Nhất Hạnh. - H.: 

Thế giới, 2022. - 125tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp nhiệm màu thực tập thiền quán trong 

đời sống hàng ngày. 
+ Môn loại: 294.3 / PH206L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62700 
- Phòng Mượn: MH 14562-14563 
 
33/. SHUNMYO MASUNO. Thiền ngữ giản đơn: 31 ngày sống đơn giản, sống 

đẹp, thiền tập / Shunmyo Masuno; Hương Lan dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 125tr.; 
21cm 

Tên sách tiếng Nhật: Himekuri ichizen 
Tóm tắt: Gồm những triết lí sống của Thiền, hướng dẫn cách buông bỏ những 

vật chất không cần thiết để sống giản đơn nhất có thể, không chạy theo giá trị quan 
của người khác, hãy sống cuộc đời của chính mình. 

+ Môn loại: 294.3 / TH305NG 
- Phòng Mượn: MH 14543-14544 
 
34/. TRANG PS. Một ý niệm an nhiên / Trang Ps. - H.: Thế giới, 2022. - 165tr.; 

20cm 
Tóm tắt: Những triết lý về phong cách sống của mỗi người, thuận theo tự nhiên 

và không tạo tác những điều đối nghịch, nhận ra tâm thanh tịnh, trong sáng vốn có từ 
bên trong bản thân để hướng tới cuộc sống an nhiên, tâm an, trí sáng... dựa trên những 
giáo lí của đạo Phật. 

+ Môn loại: 294.3 / M458Y 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62693 
- Phòng Mượn: MH 14548-14549 
 
35/. SHUNMYO MASUNO. Đừng lo lắng: 48 bài học an dịu nỗi lo âu từ một 

vị thiền sư / Shunmyo Masuno; Tinh Nguyệt Tâm dịch. - H.: Lao Động, 2022.    
230tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Hướng dẫn thực hiện 48 bài học đơn giản và các câu thiền ngữ giúp 
tập trung vào hiện tại, giải phóng bản thân khỏi những lo lắng không cần thiết để tâm 
trí được bình yên và tích cực hơn khi tận hưởng cuộc đời. 

+ Môn loại: 294.3 / Đ556L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62694 
- Phòng Mượn: MH 14552-14553 
 
36/. THÍCH HUỆ THÔNG. Đức Phật và con đường tuệ giác / Thích Huệ Thông.  

Tái bản lần thứ nhất. - H.: Tôn giáo, 2022. - 494tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày hoàn cảnh chính trị xã hội Ấn Độ thời Đức Phật. Giới thiệu 

sơ lược lịch sử Đức Phật và quá trình hoằng pháp độ sanh, nhân cách văn hoá của 
Đức Phật. Những ảnh hưởng tích cực đến đời sống nhân loại từ nguồn tuệ giác của 
Đức Phật. 

+ Môn loại: 294.3 / Đ552PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62695 
- Phòng Mượn: MH 14554 
 
37/. ĐOÀN TRUNG CÒN. Truyện Phật Thích Ca / Đoàn Trung Còn; Nguyễn 

Minh Tiến hiệu đính. - H.: Tôn giáo, 2022. - 220; 21cm 
+ Môn loại: 294.3 / TR527PH 
- Phòng Mượn: MH 14550-14551 
 
38/. RAMPA, LOBSANG. Tây Tạng huyền bí = My Sacred Tibet / Nguyên tác: 

Lạt-Ma Lobsang Rampa; Nguyễn Hữu Kiệt biên dịch; Nguyễn Minh Tiến hiệu đính.  
H.: Tôn giáo, 2022. - 254tr.; 21cm. - (Tủ sách Huyền môn) 

Tóm tắt: Quyển sách được trình bày như một tác phẩm tự thuật về cuộc đời của 
một vi Lạt - ma Tây Tạng, kể về sự giáo dục, đào tạo và trưởng thành của một thiếu 
niên Tây Tạng trong gia đình và trong một tu viện Lạt - ma giáo. 

+ Môn loại: 294.3 / T126T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62691 
- Phòng Mượn: MH 14545 
 
39/. OSHO. Trưởng thành - Chạm tới bầu trời nội tâm của bạn = Maturity: The 

responsibility of being oneself / Osho; Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - H.: Dân Trí, 
2022. - 247tr.; 21cm 

Tóm tắt: Triết lí về sự trưởng thành của con người, phân tích những giai đoạn 
trong một đời người cùng với các mối quan hệ, các giai đoạn của sự trưởng thành 
chạm đến trái tim, chữa lành những vết thương tâm hồn của chúng ta và sống có trách 
nhiệm với bản thân. 

+ Môn loại: 299 / TR561TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62696 
- Phòng Mượn: MH 14555 
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300. KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC & NHÂN LOẠI HỌC 
 
40/. NICHOLS, TOM. Cái chết của giới chuyên gia: Sách tham khảo / Tom 

Nichols; Lương Ngọc Phương Anh dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 360tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: The death of expertise 
Tóm tắt: Phân tích, lý giải những nghịch lý về sự chối bỏ giới chuyên gia đã 

xảy ra như thế nào: đó là do sự cởi mở của internet, sự xuất hiện của mô hình thoả 
mãn khách hàng trong giáo dục đại học và sự chuyển đổi của ngành công nghiệp tin 
tức thành một cỗ máy giải trí 24 giờ và trong số nhiều lí do khác. 

+ Môn loại: 303.48 / C103CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62731 
- Phòng Mượn: MA 27870-27871 
 
41/. BÙI QUANG TUẤN. Chuyển đổi số: Kinh nghiệm quốc tế và lộ trình cho 

Việt Nam: Sách chuyên khảo / Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc đồng chủ biên. - H.: 
Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 535tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm các chương: Hệ thống cơ sở lý luận về chuyển đổi số; Kinh 
nghiệm quốc tế về chuyển đổi số; Phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ 
số ở Việt Nam; Phát triển kinh tế số ở Việt Nam; Quá trình chuyển đổi số trong khu 
vực doanh nghiệp ở Việt Nam,... 

+ Môn loại: 303.48 / CH527Đ 
- Phòng Mượn: MA 27745-27746 
 
42/. Thể chế kinh tế thị trường Việt Nam, Liên Bang Nga, một số nước Đông 

Âu và Trung Quốc: Sách chuyên khảo / Nguyễn Quang Thuấn chủ biên, Phạm Sỹ 
An, Phạm Bích Ngọc... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 256tr.; 24cm 

Tóm tắt: Lý luận về thể chế kinh tế thị trường và các tiêu chí so sánh; phân tích 
quá trình chuyển đổi của Liên bang Nga, Đông Âu, Trung Quốc và Việt Nam theo 
ba khía cạnh: Tư nhân hoá / cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, phát triển thị trường 
tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế của các nước. So sánh thể chế kinh tế thị trường 
từ khi các nước bắt đầu chuyển đổi và nêu quan điểm, giải pháp nhằm thúc đẩy hoàn 
thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 306.3 / TH250CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21781 
- Phòng Mượn: MA 27758-27759 

 
320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

 
43/. Chính phủ trong Nhà nước pháp quyền / Nguyễn Đăng Dung chủ biên, Hạ 

Nhất Duy, Nguyễn Đăng Duy, Nguyễn Thuỳ Dương, Lưu Bình Dương, Đinh Văn 
Liêm, Trần Quyết Thắng. - Tái bản lần thứ 1. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022.  
415tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu về nhà nước pháp quyền và những đòi hỏi của nhà nước pháp 
quyền. Đặc điểm và mô hình của chính phủ - hành pháp trong nhà nước pháp quyền 
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cũng như những yêu cầu của Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trước 
yêu cầu của việc xây dựng nhà nước pháp quyền. 

+ Môn loại: 320.109597 / CH312PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21804 
- Phòng Mượn: MA 27799-27800 
 
44/. Định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn 

chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội: Sách chuyên khảo / Mai Đức 
Ngọc chủ biên, Trần Thị Anh Đào, Trần Quang Diệu, Đinh Thị Thu Hằng... - Xuất 
bản lần thứ 2. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 319tr.: Hình vẽ; 24cm 

ĐTT sách: Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề lý luận về định hướng, phương thức và giải 

pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, 
thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 324.2597075 / Đ312H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21825 
 
45/. PHAN DUY ANH. Mối quan hệ giữa đảng chính trị và nhóm lợi ích trong 

nền chính trị Mỹ hiện đại / Phan Duy Anh. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022.  
291tr.; 21cm 

Tóm tắt: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của mối quan hệ giữa đảng chính trị 
và nhóm lợi ích trong nền chính trị Mỹ hiện đại. Phân tích các hình thức chính của 
mối quan hệ giữa đảng chính trị và nhóm lợi ích trong bầu cử và chu trình chính sách 
công trong nền chính trị Mỹ hiện đại. Đưa ra một số nhận xét về mối quan hệ giữa 
đảng chính trị - nhóm lợi ích trong nền chính trị Mỹ hiện đại và hàm ý chính sách 
cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 324.273 / M452QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62704 
- Phòng Mượn: MH 14570-14571 
 
46/. NGUYỄN VIỆT LÂM. Cảnh sát Liên Hợp Quốc và sự tham gia của Việt 

Nam trong thời gian tới: Sách chuyên khảo / Nguyễn Việt Lâm, Đỗ Lê Chi. - H.: 
Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 334tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những hiểu biết chung về nhiệm vụ giữ gìn hoà bình của 
Liên Hợp Quốc nói chung và nhiệm vụ của Cảnh sát Liên Hợp Quốc nói riêng; Phân 
tích cơ sở lý luận và thực tiễn về việc Việt Nam tham gia hoạt động Cảnh sát Liên 
Hợp Quốc trong thời gian tới, từ đó đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị. 

+ Môn loại: 327.17209597 / C107S 
- Phòng Mượn: MA 27872-27873 
 
47/. NGUYỄN ANH TUẤN. Chính sách đối ngoại của Ucraina từ năm 1991 

đến nay: Kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn: Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Anh Tuấn. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 361tr.; 
24cm 
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Tóm tắt: Nghiên cứu chính sách đối ngoại của Ucraina từ khi độc lập (1991) 
đến nay. Rút ra những kinh nghiệm và bài học của Ucraina cho Việt Nam trong ứng 
xử và quan hệ hợp lý với các nước lớn nhằm tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn, 
phát huy sức mạnh để phát triển đất nước. 

+ Môn loại: 327.477 / CH312S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21790 
- Phòng Mượn: MA 27772-27773 
 
48/. DOSHI, RUSH. Cuộc chiến dài hơi – Đại chiến lược của Trung Quốc nhằm 

thay đổi trật tự của Mỹ = The Long game: China's gran strategy to displace american 
order: Sách tham khảo / Rush Doshi; Mỹ Châu dịch. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 
2022. - 846tr.; 24cm 

Tóm tắt: Những lập luận Trung Quốc đã tìm cách thay thế Mỹ khỏi trật tự khu 
vực và toàn cầu thông qua ba "chiến lược thay thế" tuần tự được theo đuổi ở cấp độ 
quân sự, chính trị và kinh tế như: Chiến lược phá vỡ trật tự của Mỹ trong khu vực, 
chiến lược xây dựng trật tự của Trung Quốc trong khu vực và chiến lược mở rộng. 

+ Môn loại: 327.51073 / C514CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21792 
 
49/. NGUYỄN THỊ THẮM. Quan hệ của Việt Nam với hai quốc gia trên bán 

đảo Triều Tiên: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thắm (chủ biên), Phí Hồng Minh, 
Hoàng Minh Hằng... - H.: Khoa học xã hội, 2022. - 250tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông 
Bắc Á 

Tóm tắt: Trình bày bối cảnh quốc tế và khu vực tác động đến quan hệ của Việt 
Nam với hai quốc gia trên Bán đảo Triều Tiên. Đánh giá thực trạng quan hệ giữa Việt 
Nam với Hàn Quốc và Cộng hoà Dân chủ nhân dân Triều Tiên. Vai trò của Việt Nam 
trong tiến trình hoà bình trên Bán đảo Triều Tiên và gợi ý chính sách. 

+ Môn loại: 327.5970519 / QU105H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62755 
- Phòng Mượn: MA 27924-27925 

 
330. KINH TẾ HỌC 

 
50/. PAULSON, HENRY M. Bàn về Trung Quốc – Tiết lộ của người trong cuộc 

về siêu cường kinh tế mới = Dealing with China: An insider unmasks the new 
economic superpower: Sách tham khảo / Henry M.Paulson; Dịch: Vũ Hoàng Linh, 
Tạ Phúc Đường, Nguyễn Thị Phương... - Xuất bản lần thứ hai. - H.: Chính trị Quốc 
gia Sự thật, 2022. - 646tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát quá trình cải cách kinh tế của Trung Quốc từ 
những năm 1990 đến nay giúp chúng ta hiểu thêm về chính sách kinh tế và các vấn 
đề kinh tế của nước Mỹ thời gian qua, nhất là những quan hệ kinh tế có liên quan 
trực tiếp đến Trung Quốc. 

+ Môn loại: 330.951 / B105V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21791 
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- Phòng Mượn: MA 27774 
 
51/. TAN, ERNEST. Dạy con về tiền bạc / Ernest Tan; Nguyễn Tư Thắng dịch.  

Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 229tr.; 21cm 
Tóm tắt: Sách trình bày các chỉ dẫn và phương pháp dạy con ứng xử với đồng 

tiền theo cách khôn ngoan nhất. Ngoài ra, sách còn có những bài tập thực tế để cha 
mẹ và con có thể áp dụng ngay trong việc quản lý tiền bạc mỗi ngày. 

+ Môn loại: 332.024 / D112C 
- Phòng Mượn: MA 27888-27889 
 
52/. ALEX TU. Quý cô tài chính: Cẩm nang đầu tư, tích luỹ và tư duy tự chủ / 

Alex Tu. - H.: Thế giới, 2022. - 222tr.; 20cm 
Tên thật của tác giả: Dương Thanh Tú 
Tóm tắt: Giới thiệu 10 kỹ năng hữu ích và 5 công cụ thực chiến để tích luỹ tiền 

bạc, làm chủ tư duy và đời sống tài chính cá nhân của tác giả Alex Tu sẽ giúp bạn 
định vị bản thân trong "bản đồ" tài chính, xoá bỏ những suy nghĩ lỗi thời về tiền bạc, 
tìm ta con đường tự chủ trong khoảng thời gian ngắn nhưng bền vững nhất. 

+ Môn loại: 332.024 / QU600C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62744 
- Phòng Mượn: MA 27898-27899 
 
53/. LƯU VĨ. Tiền đẻ ra tiền: Thay tư duy, đổi cách làm, giàu bền vững / Lưu 

Vĩ; Lê Tiến Thành dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 238tr.; 21cm 
Tóm tắt: Chia sẻ những nguyên tắc đơn giản của việc kiếm tiền như: thay đổi 

quan niệm tài chính (tức làm nhiều kiếm nhiều), phải có mục tiêu rõ ràng, kiếm tiền 
cần tính toán, phát triển nguồn vốn, kích hoạt nguồn vốn, khôn khéo đầu tư, tiết kiệm, 
không chạy theo trào lưu... 

+ Môn loại: 332.024 / T305Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62734 
- Phòng Mượn: MA 27868-27869 
 
54/. NGUYỄN ÁI QUỐC. Đường cách mệnh / Nguyễn Ái Quốc. - Xuất bản lần 

thứ 5. - H.: Chính trị Quốc gia, 2022. - 113tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tập hợp những bài giảng của Bác về quan điểm trong thời kỳ chuẩn 

bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức tiến tới việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 
đặt cơ sở tư tưởng cho đường lối cách mạng Việt Nam. 

+ Môn loại: 335.4346 / Đ561C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62719 
- Phòng Mượn: MH 14602-14603 
 
55/. VŨ KIM YẾN. Phong cách nêu gương Hồ Chí Minh / Vũ Kim Yến sưu 

tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 261tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
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Tóm tắt: Bao gồm các bài viết về học tập phong cách Hồ Chí Minh như: Bác 
Hồ về nước, cái vòng bạc, gặp Bác Hồ ở Trung Quốc, ngăn nắp và trật tự, những gì 
còn dùng được không nên phí phạm... 

+ Môn loại: 335.4346 / PH431C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62722 
- Phòng Mượn: MH 14608-14609 

 
340. LUẬT PHÁP 

 
56/. TRẦN CÔNG TRỤC. Tranh chấp biển Đông: Pháp lý và thực tiễn / Trần 

Công Trục chủ biên. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 319tr.; 24cm 
Tóm tắt: Cung cấp các thông tin pháp lý về tranh chấp trên Biển Đông như: 

Tranh chấp quốc tế; các loại tranh chấp biển Đông dưới góc độ pháp lý; các bất đồng, 
tranh chấp trong biển Đông; nhận diện những thông tin, nhận thức và luận điểm sai 
trái đang tồn tại. 

+ Môn loại: 341.5 / TR107CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21779 
- Phòng Mượn: MA 27754-27755 
 
57/. PHẠM HỒNG THÁI. Hướng dẫn môn học Luật Hành chính Việt Nam / 

Phạm Hồng Thái (Chủ biên), Nguyễn Ngọc Chí, Nguyễn Quang Đức. - H.: Chính trị 
Quốc gia Sự thật, 2022. - 362tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát chung về Luật Hành chính; các chủ thể của Luật Hành chính 
Việt Nam; hình thức và phương pháp hoạt động hành chính nhà nước; cưỡng chế 
hành chính và xử phạt vi phạm hành chính; kiểm soát đối với hành chính nhà nước. 

+ Môn loại: 342.59706 / H561D 
- Phòng Mượn: MA 27874-27875 
 
58/. VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH. Luật Thực hiện dân 

chủ ở cơ sở. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 127tr.; 19cm 
Tóm tắt: Trình bày những quy định chung và những quy định chi tiết Luật Thực 

hiện dân chủ ở cơ sở; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thoả ước lao 
động tập thể; thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và 
đơn vị sự nghiệp công lập; công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân 
chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin; trách nhiệm tiếp công 
dân, quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; khiếu 
nại và giải quyết khiếu nại, quản lý và giám sát công tác giải quyết khiếu nại. 

+ Môn loại: 342.59708 / L504TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62787 
- Phòng Mượn: MA 27986-27987 
 
59/. VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH. Luật dầu khí. - H.: 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 99tr.; 19cm 
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Dầu khí với những quy định chung và quy 

định cụ thể điều tra cơ bản về dầu khí; lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí; 
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hợp đồng dầu khí; hoạt động dầu khí; ưu đãi trong hoạt động dầu khí và chính sách 
khai thác tài nguyên đối với mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí khai thác tận thu; công tác kế 
toán, kiểm toán, quyết toán đối với hoạt động dầu khí... 

+ Môn loại: 343.59707 / L504D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62780 
- Phòng Mượn: MA 27972-27973 
 
60/. Luật an toàn, vệ sinh lao động (hiện hành). - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 

2023. - 131tr.; 19cm 
Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật An toàn, vệ sinh lao động với những quy định 

chung và quy định cụ thể về các biện pháp phòng chống các yếu tố nguy hiểm, có hại 
cho người lao động; các biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao 
động và tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... 

+ Môn loại: 344.59704 / L504A 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62785 
- Phòng Mượn: MA 27982-27983 
 
61/. ĐỖ VĂN ĐẠI. Luật thừa kế Việt Nam - Bản án và Bình luận bản án: Sách 

chuyên khảo. - Xuất bản lần thứ năm. - H.: Hồng Đức, 2022. - 2 tập; 21cm 
T.1. - 866tr. 
Tóm tắt: Nghiên cứu, bình luận các vấn đề pháp lý cơ bản của pháp luật Việt 

Nam về thừa kế dựa trên việc lựa chọn và trích dẫn một số bản án: Thời điểm mở 
thừa kế, xác định sự tồn tại của di sản, quyền thừa kế, nội dung quyền thừa kế, bảo 
vệ quyền thừa kế, không được hưởng quyền thừa kế, từ chối nhận di sản, quản lý di 
sản... 

+ Môn loại: 346.597052 / L504TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62591 
- Phòng Mượn: MA 27844-27845 
 
62/. ĐỖ VĂN ĐẠI. Luật thừa kế Việt Nam - bản án và bình luận bản án: Sách 

chuyên khảo / Đỗ Văn Đại. - Xuất bản lần thứ 5. - H.: Hồng Đức, 2022. - 2 tập; 21cm 
T.2. - 857tr. 
Tóm tắt: Nghiên cứu, bình luận các vấn đề pháp lý cơ bản của pháp luật Việt 

Nam về thừa kế dựa trên việc lựa chọn và trích dẫn một số bản án: Thời điểm mở 
thừa kế, xác định sự tồn tại của di sản, quyền thừa kế, nội dung quyền thừa kế, bảo 
vệ quyền thừa kế, không được hưởng quyền thừa kế, từ chối nhận di sản, quản lý di 
sản... 

+ Môn loại: 346.59705 / L504TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62592 
- Phòng Mượn: MA 27846-27847 
 
63/. PHẠM NGỌC HƯỜNG. Hoàng Việt luật lệ toát yếu diễn ca: Khảo cứu, 

phiên âm, chú giải: Khảo cứu - Phiên âm - Chú giải / Phạm Ngọc Hường. - H.: Khoa 
học xã hội, 2021. - 318tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Trình bày tổng quan về cổ luật Việt Nam, Hoàng Việt luật lệ trong 
mối tương quan so sánh với Quốc triều hình luật và Đại Thanh luật lệ, ảnh hưởng của 
Nho giáo trong chế định Hoàng Việt luật lệ, phương thức chuyển dịch và chữ Nôm 
trong Hoàng Việt luật lệ toát yếu diễn ca. 

+ Môn loại: 349.597 / H407V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21800 
- Phòng Mượn: MA 27791-27792 

 
350. HÀNH CHÍNH CÔNG & KHOA HỌC QUÂN SỰ 

 
64/. NGUYỄN NGỌC VÂN. Tổ chức Nhà nước Việt Nam hiện nay - Những 

vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Ngọc Vân chủ biên, Lê Minh Thông, Dương 
Quang Tung... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 355tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Viện Khoa học tổ chức nhà nước 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về tổ chức nhà nước; thực tiễn tổ chức 

nhà nước Việt Nam (1946 - 2020); tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức nhà nước Việt 
Nam trong giai đoạn phát triển mới. 

+ Môn loại: 351.597 / T450CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21780 
- Phòng Mượn: MA 27756-27757 
 
65/. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ giai đoạn hiện nay / 

Phạm Thị Thanh Trà chủ biên, Mai Văn Chính, Đỗ Xuân Tuất... - H.: Chính trị Quốc 
gia Sự thật, 2022. - 415tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tính tất yếu khách quan của kiểm soát quyền lực, tăng cường 
kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và đưa ra các giải pháp, điều kiện đảm 
bảo hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ giai đoạn hiện nay. 

+ Môn loại: 352.609597 / T116C 
- Phòng Mượn: MA 27775-27776 
 
66/. HOÀNG VĂN CƯỜNG. Quản lý nhà nước về kinh tế đất theo cơ chế thị 

trường ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / Hoàng Văn Cường chủ biên, Nguyễn Thị 
Hải Yến, Đặng Hùng Võ... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 326tr.; 24cm 

Tóm tắt: Những vấn đề lý luận chung về quản lý kinh tế đất; thực trạng quản lý 
kinh tế đất và tăng cường quản lý nhà nước về kinh tế đất theo cơ chế thị trường ở 
Việt Nam. 

+ Môn loại: 354.309597 / QU105L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21796 
- Phòng Mượn: MA 27783-27784 
 
67/. HỒ CHÍ MINH. Bàn về binh pháp Tôn Tử / Hồ Chí Minh. - H.: Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2022. - 91tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu về binh pháp Tôn Tử và việc vận 

dụng binh pháp Tôn Tử vào chiến tranh Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
+ Môn loại: 355.4 / B105V 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 04/2025                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

19 
 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62774 
- Phòng Mượn: MA 27960-27961 

 
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

 
68/. 100 bí ẩn đáng kinh ngạc về giải cứu trái đất = 100 things to know about 

saving the planet: Dành cho trẻ từ 6 - 15 tuổi / Lời: Jerome Martin, Alex Frith...; 
Minh hoạ: Dominique Byron, Dale Edwin Murray,...; Bìa và thiết kế: Jenny Offley, 
Tilly Kitching,...; Dịch: Thu Trang. - Tái bản lần thứ 1. - H.: Thanh niên, 2022.   
128tr.: Tranh màu; 24cm. - (Tủ sách bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Cung cấp cho bạn câu trả lời, từ những vấn đề vĩ mô đến những vấn 
đề vi mô. Bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng chỉ bằng những hành động rất nhỏ, chúng ta 
đã có thể góp phần bảo vệ màu xanh của Trái Đất. 

+ Môn loại: 363.7 / M458TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13133-13134 

 
370. GIÁO DỤC 

 
69/. Nhập môn khoa học quản lý trong giáo dục / Trịnh Văn Minh, Dương Thị 

Hoàng Yến (Đồng chủ biên); Đỗ Thị Thu Hằng... - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2022. - 216tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm, đặc điểm, bản chất và nội dung của khoa học 
quản lý giáo dục; mục tiêu, quan điểm, mô hình, chức năng, nguyên tắc và phương 
pháp của quản lý giáo dục. 

+ Môn loại: 371.2 / NH123M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21798 
- Phòng Mượn: MA 27787-27788 
 
70/. NGUYỄN THỊ MỸ LỘC. Ứng dụng tâm lý học trong quản lý giáo dục - 

Tiếp cận theo hướng hành vi tổ chức = Applied psychology in education 
management/ Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Dương Thị Hoàng Yến, Nguyễn Phương Huyền.  
H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 241tr.; 24cm. - (Tủ sách Khoa học quản lý giáo 
dục) 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về ứng dụng tâm lý học trong hoạt động quản lý 
giáo dục: Người quản lý, lãnh đạo với sự khác biệt của các cá nhân trong tổ chức; 
thành viên trong tổ chức và vấn đề tri giác, qui kết xã hội; vận dụng các lý thuyết tạo 
động cơ; nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục trên cơ sở thông tin phản hồi và khen 
thưởng... 

+ Môn loại: 371.2 / Ư556D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21799 
- Phòng Mượn: MA 27789-27790 
 
71/. NELSEN, JANE. Kỷ luật tích cực trong lớp học: Xây dựng sự tôn trọng, 

tinh thần hợp tác và trách nhiệm trong lớp học / Jane Nelsen, Lynn Lott, H. Stephen 
Glenn ; Bình Max dịch. - In lần thứ 5. - H.: Phụ nữ, 2022. - 252tr.; 24cm 
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Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Positive discipline in the classroom: Developing 
mutual respect, cooperation, and responsibility in your classroom 

Tóm tắt: Giới thiệu một số phương pháp kỷ luật lớp học đơn giản, hiệu quả 
thông qua các hình thức như: mô hình khích lệ trẻ, mô hình chuyển đổi, phong cách 
lãnh đạo, tại sao con người hành động như vậy, kết nối trước khi điều chỉnh, kỹ năng 
giao tiếp một cách tôn trọng... nhằm hình thành và phát triển sự hợp tác, kỹ năng giải 
quyết vấn đề và tinh thần tôn trọng lẫn nhau giữa các học sinh. 

+ Môn loại: 371.5 / K600L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21861 
- Phòng Mượn: MA 27822-27823 
 
72/. Bé vui học số / Trường Phương Books. - H.: Thế giới, 2022. - 20tr.: Hình 

vẽ, ảnh; 27cm 
+ Môn loại: 372.21 / B200V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13042-13043 
 
73/. Những hoạt động sáng tạo: Dành cho độ tuổi 3+ / Catmint Books; Linh Chi 

dịch. - H.: Thanh niên, 2022. - 95tr.: Minh hoạ; 23cm. - (Bé tư duy, bé sáng tạo) 
Tóm tắt: Gồm nhiều trò chơi thú vị xoay quanh các hoạt động tô màu, cắt, dán 

giúp các em nhỏ thoả sức vui chơi và sáng tạo. 
+ Môn loại: 372.21 / NH556H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13153-13154 
 
74/. TIỂU HỒNG HOA. Phát triển khả năng Toán học: 4-6 tuổi / Tiểu Hồng 

Hoa; Nguyễn Hương Thanh dịch. - In lần thứ 7. - H.: Phụ nữ, 2022. - 24tr.: Tranh 
màu; 29cm. - (Phát triển trí tuệ của trẻ qua trò chơi dán hình) 

Tóm tắt: Gồm 150 - 300 hình dán, câu chuyện, trò chơi giúp bé chơi mà học. 
+ Môn loại: 372.21 / PH110TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13032-13033 
 
75/. TIỂU HỒNG HOA. Phát triển khả năng Tư duy: 4-6 tuổi / Tiểu Hồng Hoa; 

Nguyễn Hương Thanh dịch. - In lần thứ 7. - H.: Phụ nữ, 2022. - 24tr.: Tranh màu; 
29cm. - (Phát triển trí tuệ của trẻ qua trò chơi dán hình) 

Tóm tắt: Gồm 150 - 300 hình dán + câu chuyện + trò chơi giúp bé chơi mà học. 
+ Môn loại: 372.21 / PH110TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13034-13035 
 
76/. Trang trại 123 / Trường Phương Books. - H.: Thế giới, 2022. - 12tr.: Tranh 

màu; 17cm 
+ Môn loại: 372.21 / TR106TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13225-13226 
 
77/. Trò chơi rèn luyện khả năng chú ý / Lời, tranh: Thời đại truyền kỳ; Hải 

Minh dịch. - Tái bản. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 71tr.: Tranh màu; 18x19cm.  
(Sân chơi trí tuệ của chim đa đa. 3 - 6 tuổi) 
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Tóm tắt: Gồm các trò chơi vận động, tư duy logic cùng tranh minh hoạ sinh 
động giúp các em rèn luyện khả năng chú ý. 

+ Môn loại: 372.21 / TR400CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13197-13198 
 
78/. Trò chơi rèn luyện khả năng ghi nhớ / Lời, tranh: Thời đại truyền kỳ; Hải 

Minh dịch. - Tái bản. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 71tr.: Tranh màu; 18cm. - (Sân 
chơi trí tuệ của chim Đa Đa. 3 - 6 tuổi) 

Tóm tắt: Gồm các trò chơi vận động, tư duy logic cùng tranh minh hoạ sinh 
động giúp các em rèn luyện khả năng ghi nhớ. 

+ Môn loại: 372.21 / TR400CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13203-13204 
 
79/. Trò chơi rèn luyện khả năng nhận thức / Lời, tranh: Thời đại truyền kỳ; Hải 

Minh dịch. - Tái bản. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 71tr.: Hình vẽ, tranh màu; 19cm.  
(Sân chơi trí tuệ của chim đa đa. 3 - 6 tuổi) 

Tóm tắt: Gồm các trò chơi vận động, tư duy logic cùng tranh minh hoạ sinh 
động giúp các em rèn luyện khả năng nhận thức. 

+ Môn loại: 372.21 / TR400CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13201-13202 
 
80/. Trò chơi rèn luyện khả năng tưởng tượng / Lời, tranh: Thời đại truyền kỳ; 

Hải Minh dịch. - Tái bản. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 71tr.: Tranh màu; 18x19cm.  
(Sân chơi trí tuệ của chim đa đa. 3 - 6 tuổi) 

Tóm tắt: Gồm các trò chơi vận động, tư duy logic cùng tranh minh hoạ sinh 
động giúp các em rèn luyện khả năng tưởng tượng. 

+ Môn loại: 372.21 / TR400CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13199-13200 
 
81/. KHÁNH QUỲNH. Xin chào lớp một - Đến trường: Truyện tranh: Dành cho 

lứa tuổi 5+ / Lời: Khánh Quỳnh; Tranh: Slim.illus. - H.: Kim Đồng, 2022. - 19tr.: 
Tranh màu; 21cm. - (Kĩ năng sống cho bé) 

+ Môn loại: 372.24 / X311CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13173-13174 
 
82/. KHÁNH QUỲNH. Xin chào lớp một - Dã ngoại: Truyện tranh: Dành cho 

lứa tuổi 5+ / Lời: Khánh Quỳnh; Tranh: Hà Trang. - H.: Kim Đồng, 2022. - 19tr.: 
Tranh màu; 21cm. - (Kĩ năng sống cho bé) 

+ Môn loại: 372.24 / X311CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13175-13176 
 
83/. Cách trí giáo khoa thư / Trần Trọng Kim, Đặng Đình Phúc, Nguyễn Văn 

Ngọc, Đỗ Thận biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 215tr.; 20cm 
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Tóm tắt: Trình bày 11 chương, dạy về loài người, động vật, thực vật, khoáng 
vật, trái đất và bầu trời, công việc ngoài đồng và các cây thường trồng trọt, chăn nuôi 
loài vật, các công nghệ thuộc về loài khoáng vật, thực vật hay động vật. 

+ Môn loại: 372.35 / C102TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62593 
- Phòng Mượn: MA 27848-27849 
 
84/. HOFFMANN, BRIGITTE. Cư xử văn minh: Dành cho bạn nhỏ tiểu học / 

Brigitte Hoffmann viết lời; Dorothea Tust minh hoạ; Đặng Hoa Sim dịch. - H.: Thế 
giới, 2022. - 31tr.; 19cm. - (Pixi thông thái) 

+ Môn loại: 372.37 / C550X 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13307-13308 
 
85/. LAM HỒNG. Kỹ năng vững vàng sẵn sàng để thành công: Đừng ngại nói 

lời "cảm ơn" - Đừng sợ nói lời "xin lỗi": Dùng cho lứa tuổi học sinh phổ thông / Lam 
Hồng biên soạn. - H.: Dân Trí, 2022. - 91tr.: Minh hoạ; 23cm 

Tóm tắt: Giúp các em hiểu về ý nghĩa, giá trị của lời nói cảm ơn và xin lỗi; 
hướng dẫn cách nói lời cảm ơn hiệu quả, khi nào xin lỗi và những điều cần nhớ khi 
nhận lỗi và nói lời xin lỗi, thực hành lời xin lỗi... 

+ Môn loại: 373.18235 / K600N 
- Phòng Mượn: MA 28153-28154 

 
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ & VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 
86/. RANTANEN, MISKA. Triết lý sống Pantsdrunk - Chill như người Phần 

Lan / Miska Rantanen; Tầm Xuân dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 171tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về văn hoá Päntsdrunk của người Phần Lan: Thiền kiểu 
Phần Lan, sống Päntsdrunk, những yếu tố chính trong Päntsdrunk, âm nhạc và 
Päntsdrunk, Päntsdrunk trong văn hoá đại chúng, Päntsdrunk trên đường đi... 

+ Môn loại: 394.1094897 / TR308L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62740 
- Phòng Mượn: MA 27886-27887 
 
87/. VŨ LINH. A! Tết là đây! : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: 

Komorebi, Vũ Linh; Tranh: Quyên Thái. - H.: Kim Đồng, 2022. - 37tr.: Tranh màu; 
27cm 

+ Môn loại: 394.269597 / A100T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13040-13041 

 
400. NGÔN NGỮ 

 
88/. NGUYỄN QUỐC HÙNG. Cười và học tiếng Anh: 50 truyện cười theo tình 

huống giúp học giỏi tiếng Anh / Nguyễn Quốc Hùng biên soạn; Minh hoạ: Kim Duẩn.  
H.: Phụ nữ, 2022. - 46tr.: Minh hoạ; 21cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu 50 câu chuyện cười tiếng Anh theo từng tình huống giúp 
người học hiểu, nhớ và vận dụng cách dùng từ trong các ngữ cảnh. 

+ Môn loại: 428 / C558V 
- Phòng Mượn: MB 8875-8876 
 
89/. THIÊN PHÚC. Học tiếng Anh qua 100 mẩu chuyện về loài vật: Song ngữ 

Anh - Việt / Thiên Phúc. - H.: Thanh niên, 2023. - 365tr.; 21cm 
Tóm tắt: Gồm 100 mẩu chuyện về các loài vật giúp người học tiếng Anh mở 

rộng vốn từ, nâng cao kỹ năng đọc và sử dụng tiếng Anh. 
+ Môn loại: 428 / H419T 
- Phòng Mượn: MB 8877-8878 
 
90/. ĐOÀN TRUNG CÒN. Tam thiên tự: Trình bày Việt - Hán - Nôm / Đoàn 

Trung Còn biên soạn. - Ấn bản lần thứ năm - Có sửa chữa và bổ sung. - H.: Hồng 
Đức, 2022. - 266tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khoảng 3000 từ Hán - Việt phổ thông có kèm phần chữ 
Nôm và bảng tra chữ Hán và chữ Nôm. 

+ Môn loại: 495.17 / T104TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62789 
- Phòng Mượn: MB 8881-8882 
 
91/. MITSUHASHI ASAKO. Tiếng Nhật chuyên ngành điều dưỡng dành cho 

người mới bắt đầu: Kiến thức cơ bản / Mitsuhashi Asako, Maruyama Makiko; Hồng 
Phúc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 41tr.: Minh hoạ; 26cm 

Nguyên bản: Hajimete manabu kaigo no Nihongo - Kihon no Chishiki 
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về ngành nghề điều dưỡng ở Nhật Bản và 

hình dung về những công việc phải làm qua các chủ đề: Luật pháp - chế độ; ngành 
nghề chuyên môn; bệnh chứng thường thấy ở người cao tuổi; kiến thức cần thiết trong 
công việc. 

+ Môn loại: 495.6 / T306NH 
- Phòng Mượn: MB 8855 

 
500. KHOA HỌC 

 
92/. FERRIE, CHRIS. Em biết gì về các nhà khoa học? / Chris Ferrie; Nguyễn 

Bích Lan dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 30tr.: Tranh màu; 20cm. - (Bộ sách 
Vỡ lòng về khoa học) 

Tên sách tiếng Anh: Scientist, scientist, who do you see? 
Tóm tắt: Giúp các bé khám phá về các nhà khoa học đã thay đổi thế giới: Albert 

Einstein, Marie Curie, Ahmed Zewail, Grace Hopper... 
+ Môn loại: 509.2 / E202B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13195-13196 
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93/. CRILLY, TONY. Những câu hỏi lớn - Toán học = Tái bản lần thứ 1 / Tony 
Crilly; Dương San dịch; Trần Đức Anh hiệu đính; Simon Blackburn biên tập. - H.: 
Dân Trí, 2022. - 322tr.: Bảng, hình vẽ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The big questions: Mathematics 
Tóm tắt: Quyển sách tập trung vào những vấn đề cơ bản của toán học như toán 

học đến từ đâu? đã đi đâu và sẽ tới đâu, toán học có hình gì?, có phải toán học luôn 
đúng? ... 

+ Môn loại: 510 / NH556C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62725 
- Phòng Mượn: MC 6354-6355 
 
94/. POSKITT, KJARTAN. Toán học độc đáo vô cùng / Kjartan Poskitt; Minh 

hoạ: Philip Reeve; Dương Kiều Hoa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022.    
20cm. - (Horrible science) 

T.2: 148tr. - Những câu chuyện cực kỳ có lý 
Tóm tắt: Gồm một số câu chuyện thú vị và tranh minh hoạ hài hước về toán 

học như: toán học có thể cứu vãn sự sống, loài cú và cua có liên quan đến đối xứng, 
hình vuông ma thuật - ma phương... 

+ Môn loại: 510 / T406H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13287-13288 
 
95/. FERRIE, CHRIS. Vũ trụ từ A đến Z / Chris Rerrie, Julia Kregenow; Vũ 

Trần An Phố dịch; Nguyễn Việt Long hiệu đính. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 22tr.: 
Tranh màu; 20cm. - (Bộ sách Vỡ lòng về khoa học) 

Tên sách tiếng Anh: Abcs of space 
Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức về chủ đề vũ trụ theo một cách thích hợp và dễ 

hiểu dành cho trẻ nhỏ, giúp trẻ hình thành ước mơ và nuôi dưỡng sự sáng tạo. 
+ Môn loại: 523.1 / V500TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13179-13180 
 
96/. BAKER, LAURA. Vật lí cho trẻ tò mò - Năng lượng, vật chất, lực và vũ trụ 

của chúng ta!: Dành cho lứa tuổi 10+ / Laura Baker; Minh hoạ: Alex Foster; Hyo 
dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 128tr.: Tranh vẽ; 26cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản về vật lí, gồm: Động lực 
học; năng lượng học và điện tử; quang học; âm học; vật lý học thiên thể; vật lý thực 
hành. 

+ Môn loại: 530 / V124L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13060-13061 
 
97/. PHẠM DUY THÀNH. Tuyển tập đề thi học sinh giỏi Vật lí trung học phổ 

thông / Phạm Duy Thành. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 251tr.: Minh hoạ; 
24cm. - (Tủ sách Chuyên Lý) 

Tóm tắt: Sách tập hợp các đề thi chọn học sinh giỏi Quốc gia Trung học phổ 
thông từ năm 2017-2022; đề thi chọn Đội tuyển Olympic vật lí từ năm 2016-2019 và 
phần hướng dẫn giải các đề thi trên. 
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+ Môn loại: 530.076 / T527T 
- Phòng Mượn: MC 6344 
 
98/. FERRIE, CHRIS. Thuyết tương đối tổng quát cho trẻ em / Chris Ferrie, 

Cara Florance; Nguyễn Việt Long dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 22tr.: Tranh 
màu; 20cm. - (Bộ sách vỡ lòng về khoa học) 

Tên sách tiếng Anh: General relativity for babies 
Tóm tắt: Giúp các em khám phá về thuyết tương đối tổng quát, khối lượng trong 

không gian qua những hình ảnh minh hoạ cụ thể. 
+ Môn loại: 530.11 / TH528T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13183-13184 
 
99/. FERRIE, CHRIS. Vật lý thống kê cho trẻ em / Chris Ferrie; Nguyễn Thị 

Quỳnh Giang dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 22tr.: Tranh màu; 20cm. - (Bộ 
sách Vỡ lòng về khoa học) 

Tên sách tiếng Anh: Statistical physics 
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về vật lí thống kê nhằm giúp các bé tiếp cận với 

nền khoa học một cách cơ bản, hiệu quả nhất, từ đó giúp các em phát triển khả năng, 
năng lực để trở thành những nhà khoa học trong tương lai. 

+ Môn loại: 530.13 / V124L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13193-13194 
 
100/. FERRIE, CHRIS. Vật lý học Newton cho trẻ em / Chris Ferrie; Nguyễn 

Việt Long dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 22tr.: Tranh màu; 20cm. - (Bộ sách 
vỡ lòng về khoa học) 

Tên sách tiếng Anh: Newtonian physics for babies 
Tóm tắt: Giúp các bé tìm hiểu về vật lý học Newton và các định luật chuyển 

động của Newton. 
+ Môn loại: 531 / V124L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13189-13190 
 
101/. Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí 12 / Nguyễn Phú Đồng chủ biên, Nguyễn 

Thành Tương, Hồ Đắc Vinh, Phan Đình Phúc. - Tái bản có sửa chữa và bổ sung.    
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 24cm 

T.2: Dòng điện xoay chiều và dao động điện từ. - 239tr. 
+ Môn loại: 537.071 / B452D 
- Phòng Mượn: MC 6347 
 
102/. FERRIE, CHRIS. Vật lý lượng tử cho trẻ em / Chris Ferrie; Nguyễn Thị 

Quỳnh Giang dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 22tr.: Tranh màu; 20cm. - (Bộ 
sách vỡ lòng về khoa học) 

Tên sách tiếng Anh: Quantum physics for babies 
Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức về chủ đề vật lí lượng tử theo một cách thích hợp 

và dễ hiểu dành cho trẻ nhỏ, giúp trẻ hình thành ước mơ và nuôi dưỡng sự sáng tạo. 
+ Môn loại: 539 / V124L 
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- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13191-13192 
 
103/. FERRIE, CHRIS. Rối lượng tử cho trẻ em / Chris Ferrie; Nguyễn Thị 

Quỳnh Giang dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 22tr.: Tranh màu; 20cm. - (Bộ 
sách Vỡ lòng về khoa học) 

Tên sách tiếng Anh: Quantum entanglement for babies 
Tóm tắt: Giúp các bé khám phá về vật lí lượng tử, rối lượng tử qua những hình 

ảnh minh hoạ thú vị. 
+ Môn loại: 539.7 / R452L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13187-13188 
 
104/. HUGGINS-COOPER, LYNN. Hoá học cho trẻ tò mò - Nguyên tử, nguyên 

tố, phản ứng hoá học và hơn thế nữa!: Dành cho lứa tuổi 10+ / Lynn Huggins-Cooper; 
Minh hoạ: Alex Foster; Bùi Phương Anh dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 128tr.: Tranh 
vẽ; 26cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản về hoá học, gồm: Các 
trạng thái của vật chất; khối xây dựng hoá học; hoá học của sự sống; bảng tuần hoàn 
hoá học; trong phòng thí nghiệm và hoá học quanh ta. 

+ Môn loại: 540 / H401H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13062-13063 
 
105/. FERRIE, CHRIS. Hoá học hữu cơ cho trẻ em / Chris Ferrie, Cara Florance; 

Nguyễn Thị Quỳnh Giang dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 22tr.: Tranh màu; 
20cm. - (Bộ sách Vỡ lòng về khoa học) 

Tên sách tiếng Anh: Organic chemistry for babies 
Tóm tắt: Giới thiệu minh hoạ đơn giản về hoá học hữu cơ, mô tả cách các 

nguyên tử cacbon, oxy và hydro phản ứng khác nhau với nhau để tạo ra nhiều cấu 
trúc phân tử độc đáo. 

+ Môn loại: 547 / H401H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13181-13182 
 
106/. 100 bí ẩn đáng kinh ngạc về các đại dương = 100 things to know about the 

oceans: Dành cho độ tuổi 6 - 15 / Lời: Jerome Martin, Alex Frith, Alice James...; 
Minh hoạ: Dominique Byron...; Thu Trang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H.: Thanh niên, 
2022. - 128tr.: Tranh màu; 24cm. - (Tủ sách bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Với nội dung ngắn gọn, logic, được trình bày dưới dạng infographic 
sinh động, màu sắc bắt mắt, cuốn sách này sẽ là cuốn cẩm nang hoàn hảo giúp bạn 
mở rộng kiến thức về đại dương - một chủ đề vô cùng thiết yếu với cuộc sống của 
chúng ta. 

+ Môn loại: 551.46 / M458TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13135-13136 
 
107/. BAKER, LAURA. Sinh học cho trẻ tò mò - Khám phá thế giới sống kì 

diệu!: Dành cho lứa tuổi 10+ / Laura Baker; Minh hoạ: Alex Foster; Dịch: Đinh Ngọc 
Mai. - H.: Kim Đồng, 2022. - 128tr.: Tranh vẽ; 26cm 
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Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản về sinh học, gồm: Vi 
sinh học, thực vật học, động vật học, hệ sinh thái môi trường sống, giải phẫu học, 
thuyết tiến hoá. 

+ Môn loại: 570 / S312H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13066-13067 
 
108/. FERRIE, CHRIS. Mình tìm hiểu về chọn lọc tự nhiên nhé! / Chris Ferrie, 

Cara Florance; Tillie Phạm dịch; Nguyễn Việt Long hiệu đính. - H.: Phụ nữ Việt 
Nam, 2022. - 22tr.: Tranh màu; 20cm. - (Bộ sách Vỡ lòng về khoa học) 

Tên sách tiếng Anh: Evolution for babies 
Tóm tắt: Giúp các bé tìm hiểu về quá trình chọn lọc tự nhiên qua những hình 

ảnh minh hoạ thú vị. 
+ Môn loại: 576.8 / M312T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13185-13186 
 
109/. Giáo trình Hoá học môi trường / Trịnh Thị Thuỷ (chủ biên), Phạm Phương 

Thảo, Đỗ Thị Hiền... - H.: Khoa học Kỹ thuật, 2022. - 279tr.; 24cm 
ĐTTS ghi: Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 
Tóm tắt: Trình bày về hoá học môi trường khí, hoá học môi trường nước, hoá 

học môi trường đất, các vòng tuần hoàn trong tự nhiên. 
+ Môn loại: 577.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21813 
- Phòng Mượn: MC 6343 

 
610. Y HỌC & SỨC KHOẺ 

 
110/. HOLLINS, PETER. Tư duy nhạy, tiếp thu nhanh / Peter Hollins; Nguyễn 

Long Chiến dịch. - Tái bản lần 1. - H.: Thế giới, 2022. - 205tr.; 21cm. - (Tủ sách 
Khoa học kỹ năng cho thời đại mới) 

Tên sách tiếng Anh: Build a better brain 
Tóm tắt: Những quy tắc cơ bản về khoa học thần kinh giúp bạn hiểu được 

nguyên nhân sâu xa tại sao chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, hay lo âu, sợ hãi một 
cách vô thức và biết cách kiểm soát các thói quen cả tốt lẫn xấu của mình, những 
điều mà bạn cho rằng khó thay đổi. 

+ Môn loại: 612.8 / T550D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62615 
- Phòng Mượn: ME 9153-9154 
 
111/. YOSHIKI ISHIKAWA. Thói quen sinh hoạt nuôi dưỡng não bộ / Yoshiki 

Ishikawa; Như Nữ dịch. - H.: Thế Giới, 2022. - 175tr.: Hình vẽ; 21cm 
Tên sách tiếng Nhật: Tsukarenai nouwotsukuru seikatsusyuukan 
Tóm tắt: Giải thích dưới góc độ khoa học hiện đại về hiệu quả có được từ hoạt 

động thiền và cải thiện tình trạng giấc ngủ; tư thế, ăn uống nhằm nâng cao hiệu suất 
công việc; các hoạt động giúp não bộ khoẻ mạnh. 

+ Môn loại: 613 / TH428QU 
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- Phòng Mượn: ME 9174 
 
112/. OHSAWA, GEORGE. Hướng dẫn thực hành về nền y học trường sinh 

Viễn Đông / George Ohsawa; Huỳnh Văn Ba soạn dịch. - Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 
2021. - 151tr.; 19cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn thực hành chữa bệnh theo y học trường sinh Viễn Đông: 
Chế độ ăn kiêng trong các tuần đầu, chế độ ăn kiêng đặc biệt, hướng dẫn bào chế các 
món trường sinh, chữa bệnh theo phương pháp trường sinh - tiết thực. 

+ Môn loại: 613.2 / H561D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62810 
- Phòng Mượn: ME 9187-9188 
 
113/. EMMA PHẠM. Eat Clean - Ăn sạch sống khoẻ: Hướng dẫn thiết lập chế 

độ ăn uống lành mạnh cho người mới bắt đầu / Emma Phạm; Ảnh: Grace Medina, 
Emma Phạm. - H.: Thế giới, 2022. - 222tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn phương pháp ăn uống lành mạnh, ăn các thực phẩm ít qua 
chế biến và các thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, cân bằng lựa chọn thực phẩm và 
ăn theo mục đích của mình. 

+ Môn loại: 613.2 / E200CL 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21815 
- Phòng Mượn: ME 9123-9124 
 
114/. OHSAWA, GEORGE. Những nội dung quan trọng của phương pháp thực 

dưỡng / George Ohsawa; Huỳnh Văn Ba dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 102tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp chế biến những món ăn kiêng và trường sinh; 

Hướng dẫn thực hành phương pháp trường sinh triệt để: chỉ dẫn cơ bản; chỉ dẫn triệt 
để; chế độ ăn đặc biệt; làm món ăn; các món Sarrazin; tự khám sức khoẻ. 

+ Môn loại: 613.2 / NH556N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62635 
- Phòng Mượn: ME 9168-9169 
 
115/. ĐỖ HỒNG NGỌC. Thiền & sức khoẻ / Đỗ Hồng Ngọc. - Tái bản lần 6.  

H.: Thế giới, 2022. - 140tr.; 17x17cm 
Tóm tắt: Phân tích vai trò của thiền đối với sức khoẻ của con người: Thiền và 

thở, ăn, ngủ, yoga, với tri thức, với doanh nhân, với sinh viên và những câu hỏi về 
thiền. 

+ Môn loại: 613.7 / TH305V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3349 
- Phòng Mượn: ME 9181-9182 
 
116/. BÙI QUỐC CHÂU. Chữa bệnh bằng đồ hình phản chiếu & đồng ứng theo 

phương pháp diện chẩn - điều khiển liệu pháp / Bùi Quốc Châu. - Đà Nẵng: Nxb. Đà 
Nẵng, 2021. - 143tr.: Minh hoạ; 19cm 

Tóm tắt: Cơ sở lý thuyết của hệ thống đồ hình diện chẩn và điều khiển liệu pháp 
theo nguyên lý phản chiếu; hệ thống đồ hình đồng ứng giữa các bộ phận nội tạng và 
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ngoại vi cơ thể; giới thiệu 100 bộ dụng cụ Vinamassage - diện chẩn - điều khiển liệu 
pháp chuyên dùng và những huyệt thường dùng trên mặt trong điều trị bệnh. 

+ Môn loại: 615.8 / CH551B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62809 
- Phòng Mượn: ME 9185-9186 
 
117/. TRẦN VĂN KỲ. Đông y điều trị bệnh tiêu hoá và gan mật / Trần Văn Kỳ.  

H.: Hồng Đức, 2022. - 142tr.; 19cm 
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về cơ chế bệnh lý, phép chẩn đoán luận trị và giới 

thiệu những bài thuốc y học cổ truyền đã dùng để chữa trị một số bệnh về tiêu hoá - 
gan mật có kết quả khả quan tại các cơ sở y tế của Trung Quốc có thể vận dụng để 
điều trị. 

+ Môn loại: 615.8 / Đ455Y 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62812 
- Phòng Mượn: ME 9191-9192 
 
118/. TRẦN VĂN KỲ. Đông y điều trị bệnh máu và cơ khớp / Trần Văn Kỳ.  

H.: Hồng Đức, 2022. - 127tr.; 19cm 
Tóm tắt: Bằng biện chứng luận trị kết hợp với phương pháp điều trị toàn diện 

như chế độ ăn uống, châm cứu, xoa bóp, khí công, vận động liệu pháp, dưỡng sinh 
tinh thần theo kinh nghiệm của tác giả đã đạt được một số kết quả đối với nhiều bệnh 
khó trị. Đồng thời, tài liệu cũng có giới thiệu thêm những kết quả điều trị lâm sàng 
của nhiều thầy thuốc trong và ngoài nước, những kinh nghiệm, sử dụng thuốc dân 
gian quí để trị những bệnh khó với kết quả tốt nhất. 

+ Môn loại: 616.1 / Đ455Y 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62811 
- Phòng Mượn: ME 9189-9190 
 
119/. HỨA KIẾN VĂN. Phòng ngừa, điều trị bệnh loãng xương và gãy xương / 

Hứa Kiến Văn, Vi Khánh Quân, Vương Ngọc Long; Trần Giang Sơn dịch. - H.: Nxb. 
Hà Nội, 2022. - 243tr.: Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Những kiến thức về xương và bệnh loãng xương. Biến chứng thường 
gặp của gãy đốt sống do loãng xương. Phương pháp và kỹ thuật điều trị. Phục hồi 
chức năng đối với gãy đốt sống do loãng xương và những ngộ nhận thường gặp đối 
với loãng xương. 

+ Môn loại: 616.7 / PH431NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62637 
- Phòng Mượn: ME 9172-9173 

 
620. KỸ THUẬT & CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN 

 
120/. PHẠM VĂN HOÀ. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và trạm biến 

áp / Phạm Văn Hoà, Phạm Ngọc Hùng, Vũ Hoàng Giang. - H.: Khoa học Kỹ thuật, 
2022. - 235tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Trình bày những kiến thức tính toán cân bằng công suất, đề xuất các 
phương án nối dây, tính toán chọn máy biến áp, tính toán ngắn mạch, kinh tế kĩ thuật 
chọn phương án tối ưu, khí cụ điện và dây dẫn, tính toán tự dùng, các bản vẽ về điện... 

+ Môn loại: 621.31 / TH308K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21833 
- Phòng Mượn: MD 10266-10267 
 
121/. NGUYỄN TRỌNG DOANH. Điều khiển PLC / Nguyễn Trọng Doanh. 

H.: Khoa học Kỹ thuật, 2022. - 354tr.; 24cm 
Tóm tắt: Giới thiệu các kiến thức cơ bản về điều khiển logic, thiết bị điều khiển 

khả năng lập trình (PLC) và các ứng dụng của PLC. 
+ Môn loại: 621.31 / Đ309KH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21836 
- Phòng Mượn: MD 10271-10272 
 
122/. FERRIE, CHRIS. Khoa học tên lửa cho trẻ em / Chris Ferrie; Nguyễn Thị 

Quỳnh Giang dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 22tr.: Tranh màu; 20cm. - (Bộ 
sách Vỡ lòng về khoa học) 

Tên sách tiếng Anh: Rocket science for babies 
Tóm tắt: Giúp các em tìm hiểu về khoa học tên lửa qua các hình ảnh minh hoạ 

thú vị. 
+ Môn loại: 621.43 / KH401H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13177-13178 

 
640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA & GIA ĐÌNH 

 
123/. FORKISH, KEN. Pizza nhà làm ngon như nhà hàng / Ken Forkish; Đức 

Hiếu dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 302tr.: Minh hoạ; 24cm 
Tên sách tiếng Anh: The elements of pizza: Unlocking the secrets to world-class 

pies at home 
Tóm tắt: Hướng dẫn cách làm pizza theo nhiều kiểu khác nhau: Napoli, Rome, 

Mỹ, New York, flatbread, pizza không chứa gluten... với đủ các công đoạn từ lúc 
nhào bột, nuôi men, làm xốt đến khi bỏ vào lò nướng, giúp bạn có thể tự làm cho 
mình một chiếc pizza ngon đúng điệu. 

+ Môn loại: 641.8 / P315NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21835 
- Phòng Mượn: MD 10270 
 
124/. MITSUKO TATEISHI. Mẹ biết đủ, con tự chủ / Mitsuko Tateishi; Dạ 

Hương dịch. - H.: Lao Động, 2022. - 191tr.: Tranh màu; 19cm 
Tên sách tiếng Nhật: Hitori de dekiru ko ni naru "Tekitoo kaasan" ryu kosodate 

no kotsu 
Tóm tắt: Giới thiệu 75 tình huống thường gặp trong cuộc sống đời thường của 

một gia đình có trẻ nhỏ, nhằm giúp các bà mẹ có những phương pháp giáo dục con 
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hợp lý để trẻ tự lập và chủ động trong cuộc sống qua những hành động liên quan đến 
ngôn từ - lời nói, học tập, giáo huấn khi ở nhà và giáo huấn khi ra ngoài xã hội. 

+ Môn loại: 649 / M200B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62808 
- Phòng Mượn: ME 9183-9184 
 
125/. FABER, ADELE. Nói sao cho trẻ chịu nghe & nghe sao cho trẻ chịu nói 

= How to talk so kids will listen and listen so kids will talk / Adele Faber, Elaine 
Mazlish; Trần Thị Hương Lan dịch. - Tái bản lần 17. - H.: Thế giới, 2022. - 428tr.; 
20cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm của tác giả trong việc giáo dục con trẻ với 
những câu hỏi thường gặp trong cuộc sống gia đình, giúp các phụ huynh tìm ra được 
phương pháp nuôi dạy con cái tốt nhất trong từng bối cảnh khác nhau. Phân tích các 
mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái nhằm giúp cha mẹ hiểu được con cái và con cái 
hiểu cha mẹ. 

+ Môn loại: 649 / N428S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62633 
- Phòng Mượn: ME 9164-9165 
 
126/. LƯU DUNG. Tự khích lệ bản thân: Hành trang học trò lứa tuổi 12 - 18 / 

Lưu Dung; Kim Dư dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 231tr.; 21cm 
Tóm tắt: Ghi lại những câu chuyện, các tình huống thực tế của tác giả - là người 

cha viết cho con, khuyên bảo con, truyền cảm hứng giúp các em thanh thiếu niên 
mạnh mẽ đứng vững trước áp lực cuộc sống, tự quyết định hướng đi cuộc đời cho 
một tương lai tốt đẹp ở phía trước. 

+ Môn loại: 649 / T550KH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62631 
- Phòng Mượn: ME 9160-9161 
 
127/. ĐỒNG NIÊN. Cẩn thận người lạ / Đồng Niên biên soạn; Doãn Nguyên 

dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 53tr.: Tranh màu; 21cm. - (Dạy con bằng kể chuyện) 
Tên sách tiếng Anh: Telling stories is better than reasoning 1 
Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện dễ thương để cha mẹ dạy bé những bài 

học về tính cảnh giác, ý thức tự bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm trong cuộc sống. 
+ Môn loại: 649 / C121TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13229-13230 
 
128/. ĐỒNG NIÊN. Có các bạn thật tốt / Đồng Niên biên soạn; Doãn Nguyên 

dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 53tr.: Tranh màu; 21cm. - (Dạy con bằng kể chuyện) 
Tên sách tiếng Anh: Telling stories is better than reasoning 4 
Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện dễ thương để cha mẹ dạy bé những bài 

học về giá trị của tình bạn, từ đó biết cách trân trọng và yêu quý bạn bè, luôn đối xử 
tốt với những người bên cạnh và sống hoà đồng với mọi người. 

+ Môn loại: 649 / C400C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13235-13236 
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129/. LƯU DUNG. Con sẽ thành công / Lưu Dung; Lục Huế dịch. - H.: Hồng 
Đức, 2022. - 175tr.; 21cm. - (Hành trang học trò) 

Tóm tắt: Thông qua lối viết văn sinh động và những câu chuyện hết sức gần 
gũi, mỗi chương sách mang đến nhiều chủ đề khác nhau như cách đối nhân xử thế, 
cách sáng tác, các phương pháp học tập và quản lý thời gian, từ đó giúp các bạn trẻ 
có thể áp dụng và đạt được hiệu quả cao. 

+ Môn loại: 649 / C430S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62741 
- Phòng Mượn: ME 9179-9180 
 
130/. GEISLER, DAGMA. Cơ thể con là của con!: Truyện tranh: 5+ / Dagmar 

Geisler; Bùi Thị Phương Nhung dịch. - Tái bản. - H.: Thế giới, 2022. - 31tr.: Tranh 
vẽ; 30cm. - (Bộ sách Con có thể tự bảo vệ mình) 

Tóm tắt: Hướng dẫn trẻ ý thức về cơ thể và cảm xúc của mình, giúp trẻ tự thiết 
lập giới hạn cho bản thân và biết nói từ chối khi bị rơi vào tình huống khó xử. 

+ Môn loại: 649 / C460TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13030-13031 
 
131/. ĐỒNG NIÊN. Cơn bão đến rồi / Đồng Niên biên soạn; Doãn Nguyên dịch.  

H.: Hồng Đức, 2022. - 53tr.: Tranh màu; 21cm. - (Dạy con bằng kể chuyện) 
Tên sách tiếng Anh: Telling stories is better than reasoning 2 
Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện dễ thương để cha mẹ dạy bé những bài 

học về những sự cố, thiên tai có thể xảy ra, từ đó rèn luyện những kỹ năng mềm để 
giúp bản thân ứng phó tốt trước các vấn đề trong thiên nhiên cũng như trong cuộc 
sống. 

+ Môn loại: 649 / C464B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13227-13228 
 
132/. GEISLER, DAGMAR. Đó là tớ, từ đầu đến chân!: Truyện tranh: 5+ / 

Dagmar Geisler; Bùi Thị Phương Nhung dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 45tr.: Tranh vẽ; 
30cm. - (Bộ sách Con có thể tự bảo vệ mình) 

Tóm tắt: Những câu chuyện về cách ứng xử, về giới tính, tình yêu và quyền trẻ 
em nhằm giáo dục cho trẻ sự tự tin vào giá trị của bản thân, hình thành tính cách và 
giúp các em có cuộc sống an toàn, lành mạnh trong tương lai. 

+ Môn loại: 649 / Đ400L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13028-13029 
 
133/. ĐỒNG NIÊN. Tớ có thói quen tốt / Đồng Niên biên soạn; Doãn Nguyên 

dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 53tr.: Tranh màu; 21cm. - (Dạy con bằng kể chuyện) 
Tên sách tiếng Anh: Telling stories is better than reasoning 8 
Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện dễ thương để cha mẹ dạy bé những bài 

học về thói quen tốt trong cuộc sống. 
+ Môn loại: 649 / T460C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13241-13242 
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134/. NELSEN, JANE. Kỷ luật tích cực: Không phải là sự trừng phạt mà là sự 
tôn trọng trẻ / Jane Nelsen; Bình Max dịch. - In lần thứ 3. - H.: Phụ nữ, 2019. - 406tr.; 
24cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Positive discipline 
Tóm tắt: Giới thiệu đến các bậc cha mẹ và giáo viên kỹ năng nuôi dạy con cái 

hữu ích qua phương pháp tiếp cận tích cực, một số khái niệm cơ bản, điều đặc biệt 
của thứ tự sinh, cách nhìn nhận mới về hành vi chưa đúng mực... nhằm giúp trẻ xây 
dựng tinh thần tính tự giác, ý thức trách nhiệm, năng lực và thái độ tích cực ở nhà 
cũng như ở trường học. 

+ Môn loại: 649 / K600L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21865 
- Phòng Mượn: ME 9125-9126 
 
135/. ĐỒNG NIÊN. Đây chính là tớ / Đồng Niên biên soạn; Doãn Nguyên dịch.  

H.: Hồng Đức, 2022. - 53tr.: Tranh màu; 21cm. - (Dạy con bằng kể chuyện) 
Tên sách tiếng Anh: Telling stories is better than reasoning 5 
Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện dễ thương để cha mẹ dạy bé những bài 

học về cách suy nghĩ đúng đắn và có chủ kiến của riêng mình, làm việc có quyết tâm, 
không mù quáng nghe theo ý kiến của người khác. 

+ Môn loại: 649 / Đ126CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13233-13234 
 
136/. ĐỒNG NIÊN. Dũng cảm làm chính mình / Đồng Niên biên soạn; Doãn 

Nguyên dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 53tr.: Tranh màu; 21cm. - (Dạy con bằng kể 
chuyện) 

Tên sách tiếng Anh: Telling stories is better than reasoning 7 
Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện dễ thương để cha mẹ dạy bé những bài 

học về chấp nhận bản thân, biết phân biệt đúng sai và ngày càng biết học và làm điều 
đúng đắn. 

+ Môn loại: 649 / D513C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13231-13232 
 
137/. Gieo mầm nhân cách - chia sẻ / Trí Việt tổng hợp. - H.: Dân Trí, 2022.  

73tr.: Tranh vẽ; 20cm. - (Gieo mầm nhân cách) 
+ Môn loại: 649 / GI-205M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13293-13294 
 
138/. Gieo mầm nhân cách - đoàn kết / Trí Việt tổng hợp. - H.: Dân Trí, 2022.  

78tr.: Tranh vẽ; 20cm. - (Gieo mầm nhân cách) 
+ Môn loại: 649 / GI-205M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13297-13298 
 
139/. Gieo mầm nhân cách - tử tế / Trí Việt tổng hợp. - H.: Dân Trí, 2022.      

78tr.: Tranh vẽ; 20cm. - (Gieo mầm nhân cách) 
+ Môn loại: 649 / GI-205M 
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- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13295-13296 
 
140/. Gieo mầm nhân cách - yêu thương / Trí Việt tổng hợp. - H.: Dân Trí, 2022.  

74tr.: Tranh vẽ; 20cm. - (Gieo mầm nhân cách) 
+ Môn loại: 649 / GI-205M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13299-13300 
 
141/. Những quy tắc ứng xử dành cho học sinh: Dành cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi/ 

Phòng Biên tập Tân Nhã; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 51tr.: 
Tranh màu; 25cm. - (Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện giúp các bạn nhỏ hiểu được 3 điểm chính 
trong các phép tắc xã giao và cách viết thư hằng ngày như: các mối quan hệ và quy 
tắc xưng hô hợp lý; cách sử dụng từ ngữ lịch sự và quy tắc ứng xử trong những tình 
huống khác nhau; cách sử dụng các loại thư và các loại thiệp với ngôn ngữ thích hợp. 

+ Môn loại: 649 / NH556QU 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13137-13138 
 
142/. ĐỒNG NIÊN. Tớ đến giúp cậu / Đồng Niên biên soạn; Doãn Nguyên dịch.  

H.: Hồng Đức, 2022. - 53tr.: Tranh màu; 21cm. - (Dạy con bằng kể chuyện) 
Tên sách tiếng Anh: Telling stories is better than reasoning 6 
Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện dễ thương để cha mẹ dạy bé những bài 

học về cách giúp đỡ người xung quanh, luôn quan tâm và chia sẻ khó khăn với bạn 
bè. 

+ Môn loại: 649 / T460Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13237-13238 
 
143/. ĐỒNG NIÊN. Tớ không tức giận / Đồng Niên biên soạn; Doãn Nguyên 

dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 53tr.: Tranh màu; 21cm. - (Dạy con bằng kể chuyện) 
Tên sách tiếng Anh: Telling stories is better than reasoning 3 
Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện dễ thương để cha mẹ dạy bé biết kiềm 

chế cảm xúc và nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực. 
+ Môn loại: 649 / T460KH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13239-13240 

 
650. QUẢN LÝ & QUAN HỆ CÔNG CỘNG 

 
144/. BHARGAVA, ROHIT. Đảo ngược thói thường = Always eat left handed: 

Sự thật tàn bào về những bí mật thành công chưa ai dám nói bạn biết / Rohit 
Bhargava; Nguyễn Thị Kim Diệu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 183tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng giúp bạn tiêu khiển và truyền cảm hứng để 
chủ động hơn trong cách tìm kiếm niềm vui, tiến bộ và thành công trong học tập, 
công việc, cuộc sống bằng cách làm ngược lại hoàn toàn những gì hầu hết mọi người 
nói bằng việc áp dụng kỹ năng: Nghĩ tốt hơn, làm giỏi hơn, giao tiếp tốt hơn và kết 
nối tốt hơn. 
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+ Môn loại: 650.1 / Đ108NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62750 
- Phòng Mượn: MA 27912-27913 
 
145/. COULSON, GARLAND. Ngưng lãng phí thời gian = Stop wasting time!: 

Đánh bay trì hoãn trong 5 tuần bằng các kỹ thuật siêu đỉnh / Garland Coulson; Dịch: 
Thu Mai. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 191tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Stop wasting time 
Tóm tắt: Giới thiệu chương trình 5 tuần về quản lý thời gian giúp bạn hiểu lý 

do tại sao bạn trì hoãn, học được các kỹ thuật ngưng trì hoãn, xây dựng một kiến trúc 
thượng tầng xung quanh lịch trình của bạn để đảm bảo tất cả các nhiệm vụ được hoàn 
thành, học cách tập trung chú ý vào nơi cần thiết để tối đa hoá kết quả, thực hiện 
chương trình tự tạo động lực và đặt nền tảng cho thành công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 650.1 / NG556L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62752 
- Phòng Mượn: MA 27918-27919 
 
146/. KELSEY, ROBERT. Lý do người thông minh làm việc không hiệu quả = 

What's stopping you? Get things done: Kho tàng cùng những mẹo thiết thực giúp 
kiểm soát cuộc sống của bạn! / Robert Kelsey; Thế Anh dịch. - Thanh Hoá: Nxb. 
Thanh Hoá, 2022. - 375tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những lý do, nguyên nhân khiến tư duy thiếu hiệu quả trong 
công việc của một số cá nhân; đưa ra những phương pháp như: công cụ, nguồn lực, 
các hình thức, xây dựng và tạo ra những mối quan hệ giúp cá nhân có thể tăng hiệu 
quả trong công việc của mình. 

+ Môn loại: 650.1 / L600D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62761 
- Phòng Mượn: MA 27936-27937 
 
147/. LORDAN, GRACE. Think Big: Bước chuyển thần kỳ trong sự nghiệp bắt 

đầu từ nghĩ lớn / Gace Lordan; Lê Thuỳ Giang dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 341tr.; 
24cm. - (Tên sách tiếng Anh: Think big: Take small steps and build the career you 
want) 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết tận dụng những thay đổi khiêm tốn để đạt 
được những mục tiêu vĩ đại trong sự nghiệp; đưa ra một lộ trình hết sức rõ ràng và 
đầy thuyết phục, nơi mọi ngả đường đều hướng tới việc giúp bạn hiện thực hoá giấc 
mơ sự nghiệp viên mãn và thành công: Mục tiêu, thời gian, nội tại, bên ngoài, môi 
trường, sức bật tinh thần, hành trình. 

+ Môn loại: 650.1 / TH312B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21885 
- Phòng Mượn: MA 27840-27841 
 
148/. MAXWELL, JOHN C. 21 Phẩm chất vàng của nhà lãnh đạo = The 21 

indispensable qualities of leadership / John C. Maxwell; Hà Quang Hùng dịch. - Tái 
bản lần thứ 6. - H.: Lao Động, 2022. - 211tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu 21 phẩm chất giúp bạn nâng cao và hoàn thiện trình độ mỗi 
ngày để trở thành nhà lãnh đạo thành công: tính cách, sức hút, tận tâm, khả năng giao 
tiếp, năng lực, can đảm, sáng suốt, tập trung, phóng khoáng, chủ động, lắng nghe. 

+ Môn loại: 658.4 / H103M 
- Phòng Mượn: MA 27916-27917 
 
149/. GORDON, JON. Đội nhóm trong mơ = Stick together: A simple lesson to 

build a stronger team: Xây dựng tập thể lớn mạnh từ những bài học đơn giản / Jon 
Gordon, Kate Leavell; Thanh Anh dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 115tr.; 19cm 

Tóm tắt: Những thông điệp quý giá, quan trọng về sức mạnh của niềm tin, tinh 
thần tự chủ, gắn kết, lòng yêu thương, tinh thần hợp nhất cùng đồng đội với sự kiên 
định và niềm hy vọng trên hành trình đầy cảm hứng để xây dựng đội nhóm làm việc 
một cách hiệu quả trong các lĩnh vực từ thể thao, kinh doanh, giáo dục đến sức khoẻ. 
Giúp mọi người học được cách bền gan vững chí đi qua thử thách, vượt qua trở ngại, 
xây dựng niềm tin để cùng nhau đi đến thành công. 

+ Môn loại: 658.4 / Đ452NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62790 
- Phòng Mượn: MA 27988-27989 
 
150/. BURKUS, DAVID. Quản lý ảo, hiệu quả thực / David Burkus; Trần Thị 

Kim Chi dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 246tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: Leading from anywhere: The essential guide to managing 

remote teams 
Tóm tắt: Cung cấp những thông tin, ý tưởng, công cụ, chiến thuật và kỹ thuật 

cụ thể giúp các nhà lãnh đạo dẫn dắt các nhóm làm việc từ xa như: Tạo dựng văn hoá 
làm việc từ xa; tuyển dụng các thành viên; tạo dựng sự gắn kết từ xa; giao tiếp từ xa; 
điều hành các cuộc họp từ xa; tư duy sáng tạo; quản lý hiệu suất; duy trì mức độ gắn 
kết và nói lời tạm biệt. 

+ Môn loại: 658.4 / QU105L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62753 
- Phòng Mượn: MA 27920-27921 
 
151/. CARNEGIE, DALE. Giải quyết xung đột trong cuộc sống / Dale Carnegie; 

Hoàng Huấn dịch. - Tái bản lần 3. - H.: Lao Động, 2022. - 221tr.; 21cm. - (Tủ sách 
Thành công của Dale Carnegie) 

Tên sách tiếng Anh: Resolve conflicts in your life 
Tóm tắt: Đưa ra cách giải quyết xung đột và cách thương thuyết khi đối mặt 

với nghịch cảnh, tinh thần chúng ta có thể sa sút, thất vọng, chán nản khiến tất cả 
chúng ta đều có khả năng phục hồi trong tình trạng đó, hãy cố gắng để sửa sai và 
vượt qua giai đoạn tâm lý bất ổn. 

+ Môn loại: 658.4 / GI-103QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62748 
- Phòng Mượn: MA 27906-27907 
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152/. KANTER, ROSABETH MOSS. Tư duy ngoài khuôn khổ - Lãnh đạo tiến 
bộ, đổi mới thế hệ / Rosabeth Moss Kanter; Dịch: Nguyễn Ngọc Ưu. - H.: Thanh 
niên, 2023. - 471tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khám phá những khả năng mới nhằm tạo ra sự thay đổi tích cực trong 
các tổ chức, cung cấp hướng dẫn để nâng cao khả năng lãnh đạo và đối mặt với các 
thách thức lớn của xã hội, từ đó kích thích sự phát triển và hình thành các tổ chức 
mới. 

+ Môn loại: 658.4 / T550D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62765 
- Phòng Mượn: MA 27944-27945 
 
153/. PHÙNG THÁI HỌC. Hơi thở con sen: Học nghề - Làm nghề: Những tư 

duy Marketing mà một người làm content cần biết / Phùng Thái Học; Minh hoạ: Na 
Illustration. - H.: Thế giới, 2023. - 274tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Chủ quán trà đá 
Tóm tắt: Đưa ra các hướng dẫn bài bản, cụ thể và dễ hiểu hướng tới những 

người làm nghề content, có một cái nhìn đủ rộng, để từ đó bắt đầu hành trình vào 
nghề một cách nhanh nhất. 

+ Môn loại: 658.8 / H462TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21844 
- Phòng Mượn: MA 27820-27821 
 
154/. PALING, SUZANNE M. Cẩm nang cho thủ lĩnh bán hàng: Gỡ rối quản 

lý, xử trí nhân viên khó nhằn và tối đa doanh số / Suzanne M. Paling; Khánh Trang 
dịch. - H.: Dân Trí, 2022. - 365tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The sales leader's problem solver: Practical solutions to 
conquer management mess-ups, handle difficult sales reps, and make the most of 
every opportunity 

Tóm tắt: Đưa ra các tình huống thực tế và chi tiết để giải quyết những vấn đề 
rắc rối thường gặp với nhân viên bán hàng, hướng dẫn cách xác định nguyên nhân, 
nghiên cứu các giải pháp phù hợp từ cách tuyển dụng và đào tạo hiệu quả đến thay 
đổi chế độ thù lao và cách tổ chức đội ngũ bán hàng. 

+ Môn loại: 658.8 / C120N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62762 
- Phòng Mượn: MA 27938-27939 
 
155/. HOÀNG MINH LỢI. Chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia ở Nhật 

Bản và Hàn Quốc gợi ý cho Việt Nam: Sách chuyên khảo / Hoàng Minh Lợi chủ 
biên. - H.: Khoa học xã hội, 2022. - 233tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông 
Bắc Á 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia; 
chiến lươc phát triển thương hiệu quốc gia ở Nhật bản và Hàn Quốc; đánh giá, bài 
học kinh nghiệm về chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia ở Nhật bản, Hàn Quốc 
và gợi ý cho Việt Nam. 
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+ Môn loại: 658.8 / CH305L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21810 
- Phòng Mượn: MA 27811-27812 
 
156/. LANGDON, KEN. 100 ý tưởng bán hàng hay nhất mọi thời đại / Ken 

Langdon; Nhóm BKD47 dịch; Hồng Duyên hiệu đính. - Tái bản lần thứ 8. - H.: Công 
thương, 2022. - 227tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The 100 greatest sales ideas of all time 
Tóm tắt: Nghiên cứu bí quyết thành công trong bán hàng thông qua việc giới 

thiệu ý tưởng kinh doanh: sự tiện lợi, tạo sự quan tâm đối với khách hàng, thiết lập 
nhu cầu khách hàng, đồng thuận về quyết định trong tập thể, giải pháp kinh doanh, 
đối xử khách hàng, giải quyết sản phẩm, mẹo kinh doanh, xây dựng kế hoạch kinh 
doanh. 

+ Môn loại: 658.85 / M458TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62749 
- Phòng Mượn: MA 27908-27909 
 
157/. YEOMANS, MATTHEW. TRUST INC. - Từ niềm tin đến vị thế vững 

bền trong thời đại số / Matthew Yeomans; Dịch: Phương Thảo, Quỳnh Chi. - H.: 
Công Thương, 2022. - 351tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Trust inc. How business wins respect in a social media age 
Tóm tắt: Giới thiệu sự phát triển của truyền thông xã hội và tác động đột phá 

của chúng đối với thế giới kinh doanh. Khám phá cách thức các doanh nghiệp lấy lại 
lòng tin của công chúng thông qua việc hợp tác với cộng đồng truyền thông xã hội 
và giải pháp kiểm tra cách thức doanh nghiệp truyền đạt về sự bền vững để tạo niềm 
tin với công chúng. 

+ Môn loại: 659.2 / TR521-I 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62747 
- Phòng Mượn: MA 27904-27905 

 
660. KỸ THUẬT HOÁ HỌC 

 
158/. CRUM, HANNAH. Kombucha - Tuyệt đỉnh thức uống lên men / Hannah 

Crum, Alex Lagory; DNA dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 420tr.: Minh hoạ; 
27cm 

Tên sách tiếng Anh: The big book of kombucha 
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về kombucha như bộ quy tắc vàng để nuôi scoby, 

tên các loại trà và loại đường hay danh sách các dụng cụ, nhiệt độ phù hợp; những bí 
quyết, phương pháp ủ trà đơn giản đến nâng cao hơn và cả những cách thức giúp bạn 
tự sáng tạo hương vị kombucha riêng. 

+ Môn loại: 663 / K429T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21767 
- Phòng Mượn: MD 10263 
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680. SẢN XUẤT CHUYÊN DỤNG 
 
159/. TRIỆU LẬP TÂN. Khoa học quanh ta - Những điều kỳ thú về ăn mặc / 

Triệu Lập Tân; Studio phim hoạt hình Trường Sa Thụ Nhân minh hoạ; Huỳnh Như 
Đoàn dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 88tr.: Tranh vẽ; 29cm 

Tóm tắt: Khám phá những câu chuyện khoa học nhỏ về chủ đề ăn mặc: Quần 
áo mới mua về nên dùng muối giặt qua rồi mới mặc; Bộ quần áo của phi hành gia; 
Tại sao phải bỏ long não vào tủ quần áo, ... 

+ Môn loại: 687 / KH401H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13026-13027 

 
700. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 

 
160/. BROOKS, FELICITY. Cuốn sách khổng lồ về các màu sắc = Big book of 

colours: Dành cho trẻ em từ 5 - 15 tuổi / Felicity Brooks; Tranh: Sophia Touliatou; 
Thu Trang dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H.: Thanh niên, 2022. - 26tr.: Tranh màu; 29cm 

Tóm tắt: Trình bày trực quan và sinh động về màu sắc cơ bản và gọi tên hơn 
130 màu sắc, kèm theo phần rất đặc biệt như bánh xe màu sắc, trang pha màu trong 
suốt... 

+ Môn loại: 701 / C517S 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13008-13009 
 
161/. TÔN THẤT ĐẠI. Từ sơ phác đến tác phẩm kiến trúc / Tôn Thất Đại. - H.: 

Xây dựng, 2022. - 104tr.: Minh hoạ; 24cm 
Tóm tắt: Qua những nét sơ phác của một số kiến trúc sư nổi tiếng trên thế giới 

để tìm hiểu tư tưởng sáng tác của họ, những căn cứ ban đầu đã đẻ ra hình dáng công 
trình. Cuối mỗi bài phân tích trình bày tóm tắt các bước sáng tác của tác giả công 
trình, các nét chủ đạo và rất riêng của từng người để rút ra bài học cho những kiến 
trúc sư khác khi tìm ý trong sáng tác kiến trúc. 

+ Môn loại: 720.28 / T550S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21827 
- Phòng Mượn: MG 11534-11535 
 
162/. Cuốn sách khổng lồ vẽ những điều nhỏ bé = Big drawing book: Dành cho 

trẻ em từ 4 - 12 tuổi / Lời: Fiona Watt; Tranh: Josephine Thompson, Caroloine Day; 
Dịch: Minh Trang. - Tái bản lần thứ 1. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 99tr.: Tranh vẽ; 
28cm. - (Tủ sách Sáng tạo) 

Tên nguyên bản tiếng Anh: Big drawing book 
Tóm tắt: Thông qua những hướng dẫn cụ thể và đơn giản, bé có thể vẽ những 

loài vật đáng yêu, trang trí cảnh vật xung quanh, nuôi dưỡng niềm đam mê với hội 
hoạ. 

+ Môn loại: 741.2 / C517S 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13036-13037 
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163/. NGUYỄN THU HUYỀN. Vẽ tất tật từ những hình cơ bản - Phương tiện 
giao thông: Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nguyễn Thu Huyền. - H.: Kim Đồng, 2023.  
31tr.: Tranh vẽ; 21x21cm 

+ Môn loại: 741.2 / V200T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13157-13158 
 
164/. NGUYỄN THU HUYỀN. Vẽ tất tật từ những hình cơ bản - Nhà cửa và đồ 

đạc: Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nguyễn Thu Huyền. - H.: Kim Đồng, 2023. - 31tr.: 
Tranh vẽ; 21x21cm 

+ Môn loại: 741.2 / V200T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13155-13156 
 
165/. NGUYỄN THU HUYỀN. Vẽ tất tật từ những hình cơ bản - Động vật: 

Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nguyễn Thu Huyền. - H.: Kim Đồng, 2023. - 31tr.: 
Tranh vẽ; 21x21cm 

+ Môn loại: 741.2 / V200T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13163-13164 
 
166/. NGUYỄN THU HUYỀN. Vẽ tất tật từ những hình cơ bản - Con người: 

Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nguyễn Thu Huyền. - H.: Kim Đồng, 2023. - 31tr.: 
Tranh vẽ; 21x21cm 

+ Môn loại: 741.2 / V200T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13161-13162 
 
167/. NGUYỄN THU HUYỀN. Vẽ tất tật từ những hình cơ bản - Côn trùng: 

Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nguyễn Thu Huyền. - H.: Kim Đồng, 2023. - 31tr.: 
Tranh vẽ; 21x21cm 

+ Môn loại: 741.2 / V200T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13159-13160 
 
168/. TỪ HẢO. Phác hoạ tĩnh vật: Cơ bản - Thực tế - Toàn diện - Dễ hiểu - Dễ 

học / Biên soạn: Từ Hảo, Diêu Tùng Tùng; Dịch: Mai Đỗ, Thu Hường. - Thanh Hoá: 
Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 55tr.: Minh hoạ; 27cm. - (Bí quyết hội hoạ) 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản trong vẽ tĩnh vật. Hướng dẫn vẽ 
tĩnh vật đơn thể: Các loại trái cây, các loại rau củ, đồ đựng và vẽ tổng hợp. 

+ Môn loại: 743 / PH101H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21760 
- Phòng Mượn: MG 11530 
 
169/. TỪ HẢO. Vẽ tranh phong cảnh: Cơ bản - Thực tế - Toàn diện - Dễ hiểu - 

Dễ học / Biên soạn: Từ Hảo, Mao Ngạn Trực; Dịch: Mai Đỗ, Thu Hường. - Thanh 
Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 55tr.: Minh hoạ; 27cm. - (Bí quyết hội hoạ) 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về kỹ thuật vẽ tranh phong cảnh. Hướng 
dẫn các bước vẽ tranh từ đơn giản đến nâng cao giúp người vẽ nắm được những quy 
luật cơ bản khi vẽ phong cảnh. 
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+ Môn loại: 751.7 / V200TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21761 
- Phòng Mượn: MG 11531 
 
170/. PHẠM CÔNG TÂM. Cảnh sắc Đà Lạt - Xứ ngàn hoa: Tranh & ký hoạ / 

Phạm Công Tâm. - H.: Thế giới, 2021. - 141tr.: Tranh; 30x21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu những bức tranh và ký hoạ về phong cảnh, ẩm thực, những 

địa điểm du lịch... của thành phố Đà Lạt. 
+ Môn loại: 759.959769 / C107S 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4878 
 
171/. THIÊN KIM. Nhạc lý cơ bản / Thiên Kim biên soạn. - Thanh Hoá: Nxb. 

Thanh Hoá, 2022. - 95tr.: Minh hoạ; 27cm 
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về âm nhạc với khuông nhạc, khoá 

nhạc, nốt nhạc, các cung, nửa cung và cách phân biệt nốt tròn, nốt trắng, móc đơn, 
móc kép, dấu thăng, dấu giáng... 

+ Môn loại: 781.2 / NH101L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21759 
- Phòng Mượn: MG 11528-11529 
 
172/. NGUYỄN PHÚC AN. Tuồng hát cải lương khảo và luận - 10 năm bổn 

tuồng đề yếu (1922 - 1931) nói về cải lương bằng bổn tuồng cải lương / Nguyễn Phúc 
An. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 615tr.; 23cm 

Tóm tắt: Phân khảo và luận tập trung thảo luận những vấn đề về cải lương như:  
"cải lương" là gì, tại sao phải cải lương rồi thành ra nghệ thuật sân khấu cải lương. 
Phần đề yếu khảo sát về lai lịch soạn giả, nhà in, năm in, nội dung cốt truyện, hệ 
thống bài bản được soạn giả sử dụng viết tuồng hát cải lương, cho thấy thủ pháp nghệ 
thuật âm nhạc của soạn giả cũng như phản ánh thị hiếu của người xem hát thích nghe 
loại bài bản nào... 

+ Môn loại: 792.509597 / T518H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21881 
- Phòng Mượn: MG 11554-11555 
 
173/. Những câu đố tư duy: Dành cho độ tuổi 3+ / Catmint Books; Linh Chi 

dịch. - H.: Thanh niên, 2022. - 95tr.: Minh hoạ; 23cm. - (Bé tư duy, bé sáng tạo) 
Tóm tắt: Gồm nhiều trò chơi chứa đựng những hoạt động thú vị như: giải ô chữ, 

tìm đường đi, tìm điểm khác biệt, cắt và dán, ghép hình với bóng... giúp các em nhỏ 
thoả sức vui chơi và sáng tạo. 

+ Môn loại: 793.73 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13151-13152 
 
174/. HOÀNG THIẾU LONG. Cờ tướng - Những phương pháp khai cục mới 

nhất / Hoàng Thiếu Long; Đặng Bình biên soạn. - Tái bản. - Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 
2021. - 307tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu các loại hình khai cục của bộ môn cờ tướng như: Loại hình 
khai cục tấn công nhanh, đối công, tấn công mặt biên, loại hình khai cục thịnh hành, 
loại hình khai cục trào lưu mới, loại hình khai cục thay đổi, loại hình khai cục cạm 
bẫy, loại hình khai cục ít người sử dụng, loại hình khai cục tán thủ và loại hình khai 
cục chậm điều quân. 

+ Môn loại: 794.1 / C460T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62621 
- Phòng Mượn: MG 11565-11566 

 
800. VĂN HỌC, TU TỪ HỌC & PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 
175/. LÊ XUÂN SOAN. Cẩm nang phát triển tư duy ôn luyện thi 9 vào 10 Ngữ 

văn: Theo cấu trúc mới nhất của bộ GD&ĐT. Phiên bản mới nhất / Lê Xuân Soan.  
H.: Dân Trí, 2022. - 421tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày gồm ba phần: văn học, tiếng việt, tập làm văn. Mỗi phần 
được chia theo từng thời kỳ văn học: văn học trung đại, văn học hiện đại, văn bản 
nghị luận, văn học nước ngoài, từ ngữ, ngữ pháp, các bài văn tự sự, văn thuyết minh 
và văn nghị luận. 

+ Môn loại: 807.1 / C120N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NC 2448 

 
810. VĂN HỌC MỸ 

 
176/. DEAVER, JEFFERY. Kẻ tầm xương = The bone collector / Jeffery 

Deaver; Phạm Hồng Anh dịch. - H.: Văn học, 2022. - 500tr.; 24cm 
+ Môn loại: 813 / K200T 
- Phòng Mượn: MN 12868-12869 
 
177/. DEAVER, JEFFERY. Lá bài chủ / Jeffery Deaver; Nguyễn Quang Huy 

dịch. - H.: Lao Động, 2022. - 602tr.; 24cm 
Tên sách tiếng Anh: Edge 
+ Môn loại: 813 / L100B 
- Phòng Mượn: MN 12855-12856 
 
178/. BRADBURY, RAY. Xứ tháng mười = The October country / Ray 

Bradbury; Đăng Thư dịch. - H.: Văn học, 2021. - 421tr.; 21cm 
+ Môn loại: 813 / X550TH 
- Phòng Mượn: MN 12928 

 
820. VĂN HỌC ANH 

 
178/. CAROLL, LEWIS. Alice ở xứ sở diệu kì & Alice ở thế giới trong gương/ 

Lewis Caroll; MinaLima minh hoạ; Lê Thị Oanh dịch. - H.: Văn học, 2022. - 317tr.: 
Tranh màu; 24cm 

+ Môn loại: 823 / A103Ơ 
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- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5345 
 
179/. HAIG, MATT. Evie và chuyến phiêu lưu ở rừng nhiệt đới = Evie in the 

Jungle / Matt Haig; Minh hoạ: Emily Gravett; Nguyễn Khanh Thịnh dịch. - H.: Lao 
Động, 2022. - 102tr.; 19m. - (Tủ sách: Tổ ong mật) 

+ Môn loại: 823 / E207V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5368-5369 
 
180/. CHRISTIE, AGATHA. Bộ tứ = The big four / Agatha Christie; Hữu Thiện 

dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 258tr.; 20cm 
Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Mille 
+ Môn loại: 823 / B450T 
- Phòng Mượn: MN 12899-12900 
 
181/. JAMES, PETER. Kẻ bám đuổi / Peter James; Trần Phương Thảo dịch.    

H.: Thanh niên, 2022. - 556tr.; 24cm 
Tên sách tiếng Anh: I follow you 
+ Môn loại: 823 / K200B 
- Phòng Mượn: MN 12866-12867 
 
182/. SCHOENWALD, SOPHIE. Phép mầu của nụ cười: Dành cho trẻ em từ 3 

- 9 tuổi / Sophie Schoenwald; Minh hoạ: Anita Schmidt; Linh Chi dịch. - H.: Thanh 
niên, 2022. - 27tr.: Tranh màu; 26cm. - (Những câu chuyện nuôi dưỡng tâm hồn) 

+ Môn loại: 833 / PH206M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16707-16708 

 
840. VĂN HỌC BẰNG NGÔN NGỮ ROMAN 

 
183/. TRAN HUY MINH. Những kẻ tuyệt vọng = Les inconsolés / Minh Tran 

Huy; Thuận dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 317tr.; 21cm 
+ Môn loại: 843 / NH556K 
- Phòng Mượn: MN 12910-12911 

 
860. VĂN HỌC TÂY BAN NHA & BỒ ĐÀO NHA 

 
184/. SEIX, MERCÈ. Tạm biệt bỉm xinh: Truyện tranh. Tuổi 1 - 3 / Lời: Mercè 

Seix, Meritxell Noguera; Minh hoạ: Rocio Bonilla; Trạm Yên dịch. - H.: Phụ nữ Việt 
Nam, 2022. - 35tr.: Tranh màu; 24cm. - (The Gang series. Bé học kĩ năng - Tự lập) 

Tên sách tiếng Catalan: No més bolquers (La tropa) 
+ Môn loại: 863 / T104B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16713-16714 
 
185/. SEIX, MERCÈ. Tạm biệt ti giả: Truyện tranh. Tuổi 1 - 3 / Lời: Mercè 

Seix, Meritxell Noguera; Minh hoạ: Rocio Bonilla; Trạm Yên dịch. - H.: Phụ nữ, 
2022. - 35tr.: Tranh màu; 24cm. - (The Gang series. Bé học kĩ năng - Tự lập) 
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+ Môn loại: 863 / T104B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16717-16718 
 
186/. SEIX, MERCÈ. Tớ không dán mắt vào màn hình: Truyện tranh: Tuổi 3+/ 

Lời: Mercè Seix, Meritxell Noguera; Minh hoạ: Rocio Bonilla; Trang Ngô dịch. - H.: 
Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 35tr.: Tranh màu; 24cm. - (The Gang series. Bé học kĩ 
năng - Tự chăm sóc bản thân) 

Tên sách tiếng Catalan: Una estona de pantalles (La tropa) 
+ Môn loại: 863 / T460KH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16711-16712 
 
187/. SEIX, MERCÈ. Tớ luôn luôn sạch sẽ:  Truyện tranh. Tuổi 3+ / Lời: Mercè 

Seix, Meritxell Noguera; Minh hoạ: Rocio Bonilla; Trang Ngô dịch. - H.: Phụ nữ, 
2022. - 35tr.: Tranh màu; 24cm. - (The Gang series. Bé học kĩ năng - Tự chăm sóc 
bản thân) 

Tên sách tiếng Catalan: Sempre nets (La tropa) 
+ Môn loại: 863 / T460L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16715-16716 

 
895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC 

 
188/. TẠ NHƯ. Học cách chọn lựa - Mang gì khi đi câu cá?: Dành cho trẻ từ 3 

- 9 tuổi / Lời: Tạ Như ; Minh hoạ: Nấm ; Hà Giang dịch. - H.: Thanh niên, 2022.  
27tr.: Tranh màu; 26cm. - (Cùng con trưởng thành. Kỹ năng sống cho trẻ) 

+ Môn loại: 895.1 / H419C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16700-16701 
 
189/. THẨM VIÊN. Rèn luyện tính cách tốt cho trẻ - Ngôi nhà vắng tiếng cười 

- Dạy trẻ biết giảng hoà: Truyện tranh / Lời: Thẩm Viên; Minh hoạ: Đậu Đậu Ngư; 
Thu Trang dịch. - H.: Thanh niên, 2022. - 23tr.: Tranh màu; 22cm. - (Cùng con trưởng 
thành) 

+ Môn loại: 895.1 / R203L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13171-13172 
 
190/. THẨM VIÊN. Rèn luyện tính cách tốt cho trẻ - Lợn con bay lên trời - Dạy 

trẻ không bướng bỉnh: Truyện tranh / Lời: Thẩm Viên; Minh hoạ: Đậu Đậu Ngư; Thu 
Trang dịch. - H.: Thanh niên, 2022. - 23tr.: Tranh màu; 22cm. - (Cùng con trưởng 
thành) 

+ Môn loại: 895.1 / R203L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13169-13170 
 
191/. LÝ QUYÊN. Cánh đồng hoa hướng dương xa xôi / Lý Quyên; Vô Ý Vi 

Chi dịch. - H.: Thanh niên, 2022. - 327tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.1 / C107Đ 
- Phòng Mượn: MN 12897-12898 
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192/. MẶC BẢO PHI BẢO. Một đời một kiếp, Giang Nam Lão / Mặc Bảo Phi 

Bảo; Tố Hinh dịch. - H.: Dân Trí, 2022. - 423tr.; 24cm 
+ Môn loại: 895.1 / M458Đ 
- Phòng Mượn: MN 12853-12854 

 
895.6. VĂN HỌC NHẬT BẢN 

 
193/. AKIYO KIMI. Con tự ngủ một mình được rồi: Truyện tranh. Dành cho 

tuổi 5+ / Akiyo Kimi; Minh hoạ: Kako Hasegawa; Chi Anh dịch. - In lần thứ 4. - H.: 
Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 32tr.: Tranh màu; 26cm. - (Ehon Nhật Bản) 

Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: Junbako! 
+ Môn loại: 895.6 / C430T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16702-16703 

 
895.7. VĂN HỌC HÀN QUỐC 

 
194/. GU GYUNG - SEON. Ngày hôm nay cũng không quá tệ: Mỗi ngày trôi 

qua đều là món quà vô giá / Gu Gyung - Seon; Kim Chi dịch. - Thanh Hoá: Nxb. 
Thanh Hoá, 2022. - 271tr.: Tranh vẽ; 21cm 

+ Môn loại: 895.7 / NG112H 
- Phòng Mượn: MN 12922-12923 
 
195/. SOHI OH. Giá như được hạnh phúc, dẫu cho chẳng rời đi / Sohi Oh; Sun 

Tzô dịch. - H.: Văn học, 2022. - 301tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.7 / GI-100NH 
- Phòng Mượn: MN 12893-12894 

 
895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 

 
196/. NGUYỄN VĂN TRUNG. Vụ án Truyện Kiều / Nguyễn Văn Trung. - H.: 

Khoa học xã hội, 2023. - 255tr.; 24cm 
Tóm tắt: Trình bày diễn tiến cuộc tranh luận, quan điểm về cuộc tranh luận 

trong Nam, ngoài Bắc, phê bình của các học giả trong Nam, ngoài Bắc và phản ứng 
của tác giả. 

+ Môn loại: 895.922109 / V500A 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21846 
- Phòng Mượn: MB 8860-8861 
 
197/. THÀNH ĐẠT. Thơ tết dành cho thiếu nhi - Đọc sách ngày xuân, quây 

quần đón tết: Dành cho độ tuổi từ 3 - 9 / Lời: Thành Đạt; Minh hoạ: Phạm Phương 
Anh. - H.: Thanh niên, 2022. - 27tr.: Tranh màu; 25cm. - (Tủ sách người kể chuyện) 

+ Môn loại: 895.92214 / TH460T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16719-16720 
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198/. TRANG NGUYỄN. Chang hoang dã - Voi: Truyện tranh / Trang Nguyễn, 
Jeet Zdung. - H.: Kim Đồng, 2022. - 125tr.: Tranh màu; 26x19cm 

+ Môn loại: 895.9223 / CH106H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13130 
 
199/. NELI THƠ LÊ. Món quà của Merry: Dành cho trẻ độ tuổi 3+ / Neli Thơ 

Lê. - H.: Công Thương, 2022. - 35tr.: Tranh màu; 21cm 
+ Môn loại: 895.9223 / M430QU 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16803-16804 
 
200/. TRẦN HOÀI DƯƠNG. Những đoá hồng bạch dâng tặng Andersen / 

Truyện: Trần Hoài Dương; Tranh: Trần Thuỳ My. - H.: Kim Đồng, 2021. - 27tr.: 
Tranh vẽ; 23cm 

+ Môn loại: 895.9223 / NH556Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16727-16728 
 
201/. NELI THƠ LÊ. Những người bạn ở thung lũng cánh diều / Neli Thơ Lê.  

H.: Công Thương, 2022. - 151tr.: Tranh vẽ; 19cm 
+ Môn loại: 895.9223 / NH556NG 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5376-5377 
 
202/. VŨ TRỌNG PHỤNG. Giông tố / Vũ Trọng Phụng. - Tái bản. - H.: Văn 

học, 2022. - 335tr.; 21cm. - (Danh tác Việt Nam) 
+ Môn loại: 895.922332 / GI-455T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62649 
- Phòng Mượn: MV 24682-24683 
 
203/. TRẦN ĐỨC TIẾN. A lô! Cậu đấy à? / Trần Đức Tiến; minh hoạ: Kim 

Duẩn. - H.: Kim Đồng, 2022. - 129tr.: Tranh vẽ; 25cm 
+ Môn loại: 895.92234 / A100L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5343-5344 
 
204/. HOÀNG YẾN. Dưới cánh đại bàng: Tiểu thuyết trinh thám / Hoàng Yến.  

H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 390tr.; 21cm. - (Tủ sách: Văn học trinh thám) 
Tên thật tác giả: Mai Hoàng Yến 
+ Môn loại: 895.92234 / D558C 
- Phòng Mượn: MV 24646-24647 
 
205/. NGUYỄN ĐINH KHOA. Con kiến xây: Dành cho lứa tuổi 16+ / Nguyễn 

Đinh Khoa. - H.: Kim Đồng, 2022. - 134tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228408 / C430K 
- Phòng Mượn: MV 24650-24651 
 
206/. AMANDA HUỲNH. Nơi chúng ta thuộc về: Tản văn / Amanda Huỳnh.  

In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 174tr.: Tranh vẽ; 20cm 
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+ Môn loại: 895.9228408 / N462CH 
- Phòng Mượn: MV 24654-24655 
 
207/. NGUYỄN VĨNH NGUYÊN. Thành phố những lục địa bay / Nguyễn Vĩnh 

Nguyên. - Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 188tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228408 / TH107PH 
- Phòng Mượn: MV 24690-24691 
 
208/. KHOA. Trưởng thành không đau / Khoa. - H.: Thanh niên, 2022. - 215tr.; 

20cm 
Tên thật của tác giả: Nguyễn Đăng Khoa 
+ Môn loại: 895.9228408 / TR561TH 
- Phòng Mượn: MV 24648-24649 

 
940. LỊCH SỬ CHÂU ÂU 

 
208/. HYUNMI LEE. Cách mạng Tháng 10 Nga – Tiến vào cung điện Mùa 

Đông: Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Hyunmi Lee; Tranh: 
Hyunkyung Sim; Hồng Hà dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 36tr.: Tranh vẽ; 26cm.     
(Du hành vào lịch sử thế giới = Real world history classics series) 

Tên sách tiếng Anh: Let's go to the winter palace! - Russian revolution 
+ Môn loại: 947.084 / C102M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13072-13073 

 
950. LỊCH SỬ CHÂU Á & VIỄN ĐÔNG 

 
209/. WEATHERFORD, JACK. Thành Cát Tư Hãn và sự hình thành thế giới 

hiện đại / Jack Weatherford; Võ Phương Linh dịch. - Genghis khan and the making 
of the modern world. - H.: Khoa học xã hội, 2022. - 425tr.; 24cm. - (Tủ sách: Nhân 
vật) 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Thành Cát Tư Hãn từ lúc ông 
sinh ra đến lúc vươn lên làm vị Đại Hãn thống nhất những bộ tộc và thành lập đế chế 
Mông Cổ; những cuộc chinh phục các vùng đất của Thành Cát Tư Hãn và con cháu 
của ông; các chính sách kinh tế của đế quốc Mông Cổ thời cực thịnh nhất đã làm thay 
đổi cả thế giới thời bấy giờ và những ảnh hưởng đến thế giới ngay cả khi đế chế sụp 
đổ. 

+ Môn loại: 950.092 / TH107C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21858 
- Phòng Mượn: MG 11552 
 
210/. ANDERSON, SCOTT. Lawrence xứ Ả Rập: Chiến tranh, thủ đoạn, sự 

điên rồ của đế quốc và quá trình hình thành Trung Đông hiện đại / Scott Anderson; 
Nguyễn Mạnh Cường dịch. - H.: Lao Động, 2022. - 798tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Lawrence in Arabia: War, deceit, imperial folly and the 
making of the modern Middle East 
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Tóm tắt: Phân tích lịch sử quá trình hình thành của Trung Đông hiện đại, nguồn 
gốc của những rạn nứt chính trị tại Trung Đông ngày nay, xung đột Ả-rập – Do Thái, 
chủ nghĩa Hồi giáo và vai trò của ngành Dầu khí ở Trung Đông. 

+ Môn loại: 956.04 / L111X 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21860 

 
959.7. LỊCH SỬ VIỆT NAM 

 
211/. NGUYỄN GIANG HẢI. Đàn đá Việt Nam = Lithophones at Vietnam / 

Nguyễn Giang Hải, Phạm Đức Mạnh. - H.: Khoa học xã hội, 2022. - 662tr.; 24cm 
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khảo cổ học 
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử khám phá đàn đá Việt Nam; hệ thống hoá tư liệu 

về đàn đá phát hiện trong không gian phân bố ở Nam Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và 
Nam Trung Bộ. Nghiên cứu xác lập quy trình chế tác đàn đá thông qua chất liệu đá 
được sử dụng; chỉ số đo lường đối với từng thanh đàn, so sánh với từng sưu tập và 
nhiều sưu tập; kỹ thuật ghè đẽo; chế tác và phân tích tần số âm thanh… 

+ Môn loại: 959.7 / Đ105Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21857 
- Phòng Mượn: MG 11550-11551 
 
212/. TRƯƠNG ANH THUẬN. Khâm thiên giám triều Nguyễn giai đoạn 1802-

1883 - Nghiên cứu so sánh với Khâm thiên giám triều Thanh (Trung Quốc): Sách 
chuyên khảo / Trương Anh Thuận. - H.: Khoa học xã hội, 2022. - 255tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cơ cấu tổ chức và chức năng của Khâm thiên giám triều 
Nguyễn (1802 - 1883). Nêu chính sách của triều Nguyễn đối với Khâm thiên giám 
(1802 - 1883). Nghiên cứu so sánh Khâm thiên giám triều Nguyễn (Việt Nam) với 
Khâm thiên giám triều Thanh (Trung Quốc). 

+ Môn loại: 959.7029 / KH120TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21855 
- Phòng Mượn: MG 11547-11548 
 
213/. PHẠM CÔNG LUẬN. Sài Gòn Gia Định Chợ Lớn - Ký ức rực rỡ / Phạm 

Công Luận; Tranh: Lâm Nguyễn Kha Liêm. - H.: Văn hoá dân tộc, 2022. - 281tr.: 
Tranh màu; 43x20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các thông tin, tư liệu Sài Gòn theo các phương diện về: lịch 
sử, kiến trúc, địa điểm tâm linh, phương tiện giao thông, Sài Gòn về đêm, nghệ sỹ 
nổi tiếng, phim ảnh, cuộc sống đời thường, Chợ Lớn và Hội quán người Hoa. 

+ Môn loại: 959.779 / S103G 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4877 

 
970. LỊCH SỬ BẮC MỸ 

 
214/. JUOK KIM. Chiến tranh giành độc lập Mĩ: Truyện tranh: Dành cho lứa 

tuổi thiếu nhi / Lời: Juok Kim; Tranh: Eunhye Kim; Lan Anh dịch. - H.: Kim Đồng, 
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2022. - 36tr.: Tranh màu; 26cm. - (Du hành vào lịch sử thế giới = Real world history 
classics series) 

Tên sách tiếng Anh: People who cried for freedom - American war of 
independence 

+ Môn loại: 973.3 / CH305TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13076-13077 
 
 

 
----  ----  
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